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Viết tắt	Từ
BCH	Ban chấp hành
BGH	Ban Giám hiệu
CBQL,GV,CNV	Cán bộ quản lý, giảng viên, công nhân viên CB, GV	Cán bộ, giảng viên
CB,VC,NLĐ	Cán bộ, viên chức, người lao động CBVC	Cán bộ viên chức
CSVC	Cơ sở vật chất
CVHT	Cố vấn học tập
ĐHBK	Đại học Bách khoa
GD&ĐT	Giáo dục và Đào tạo
GDNN	Giáo dục nghề nghiệp
GVCN	Giáo viên chủ nhiệm
HSSV	Học sinh, sinh viên
LĐ-TB&XH	Lao động-Thương binh và Xã hội NCKH	Nghiên cứu khoa học   QLKH&QHQT	Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế SPKT	Sư phạm kỹ thuật
THCS	Trung học cơ sở
THPT	Trung học phổ thông
TTKT&ĐBCLGD Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH.
Tên Tiếng Anh: Vinatex Economic – Technical College of Ho Chi Minh City. Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Địa chỉ trường:
Trụ sở chính: 586, Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM. Cơ sở 2: 02 Hùng Vương, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: (028) 3 8966 927.
Số fax: (028) 3 8960561.
Email: vanphongvetc@gmail.com Website: www.vetc.edu.vn
Năm thành lập trường:
· Năm thành lập đầu tiên: 1978.
· Năm nâng cấp thành trường Trung học Kỹ thuật May và thời trang II: 1998.
· Năm nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh (nay là trường Cao  đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM): 2006.

 (

)Loại hình trường: Công lập	;	Tư thục

P hụ lục 1


2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triểnYvÊà UthCànẦhUtíVchÀnMổiẪbUậtBcÁủOa cCơÁsOở gTiỰáoĐÁNH

dục nghề nghiệp

CHÍ TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO, TRƯỜ

NƯỚC KHU VỰC ASEAN VÀ CÁC NƯỚC P
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh tiền thân là TrườNnĂgM 2017 Công nhân kỹ thuật May được thành lập theo Quyết định số: 688/CNn – TCQL ngày 14/10/1978 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ; trựcAt.hYuộêcuLciầênu hđiốệpi vxớí ingbháioệpcáMoatyự, cđóánh giá
nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật may cho các X-íNnộgihidệupnMg ađyánThrugnigá ưtrơonnggđbóánog ctạáio đảm b
TP.Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phcíhaứnnagmc.   ụ thể; thông tin và nội dung đánh giá c
Trong quá trình 39 năm phát triển Trường đã- qĐuaảm5 lbầảnođổnihtấêtnqvuàánnâgnigữcaấpcánchưnội dung

sau:

đánh giá tại nội dung đánh giá chi tiết và bảng
Năm 1994  đổi  tên  thành  Trường  Kỹ thuật  may Thủ  Đức  theo  Quyết  định số:

- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, m
471/QĐ – TCLĐ, ngày 11/5/1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.
Năm 1996 đổi tên thành Trường Kinh tế - Kỹ tBh.uMật MẫuaybáTohủcáĐoứtcựthđeáonqhuygếiát định 2553/QĐ – TCCB, ngày 16/9/1996 của Bộ Công nghiệp và trực thuộc Tổng Công ty

Dệt May Việt Nam.
Năm 1998 được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật May và Thời trang II theo Quyết định 11/1998 – QĐ – BCN, ngày 17/02/1998 của Bộ Công nghiệp, trực thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, có chức năng và nhiệm vụ theo quy chế trường Trung học chuyên nghiệp.
Năm 2006 trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 4821/QĐ-BGDĐT, ngày 01/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ñào tạo, có chức năng và nhiệm vụ theo quy chế trường Cao đẳng.
Năm 2009 trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 3459/QĐ-BGDĐT, ngày 13/5/2009 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào   tạo.
Trong quá trình hoạt động và phát triển, trường đã được khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Đảng, Nhà nước và các cấp:
· Huân chương lao động hạng I, II và III;
· Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
· Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
· Cờ truyền thống của UBNN TP. Hồ Chí Minh;
· Các giải thưởng của Vietnam Collection, tay nghề Asian và nhiều danh hiệu
khác.
3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức của trường, gồm:
· Đảng bộ cơ sở, có 07 chi bộ trực thuộc, với 82 Đảng viên;
· Ban giám hiệu, gồm: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng;
· Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
· Các đơn vị trực thuộc:
+ 07 Phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Công tác Học sinh Sinh viên; Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Quản trị đầu tư;
+ 05 Khoa: Khoa Công nghệ dệt may; Khoa Thiết kế thời trang; Khoa Ngoại

ngữ – Tin học; Khoa Cơ điện; Khoa Kinh tế;
+ Cơ sở 2;
+ 02 Trung tâm: Trung tâm sản xuất thực tập; Trung tâm ngoại ngữ, tin học.
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3.2. Nhân sự:
· Tổng số CB,VC trong trường: 203;
· Đội ngũ giảng viên cơ hữu: 153 (75,4%), trong đó:


	Trình độ đào tạo
	Tổng số

	Tiến sĩ
	3

	Thạc sĩ
	90

	Đại học
	60

	Cao đẳng
	0

	Trung cấp
	0

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	0

	Trình độ khác
	0

	Tổng số
	153



- Giáo viên thỉnh giảng: 60

4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo các ngành, nghề tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi (tính đến cuối năm học 2016 – 2017):

	
TT
	
Tên ngành, nghề
	Trình độ đào tạo
	Số lượng HSSV
quy đổi

	(1)
	(2)
	(3)
	

	
1
	
Công nghệ may
	Cao đẳng
	2696

	
	
	Trung cấp
	38

	
2
	
May thời trang
	Cao đẳng
	339

	
	
	Trung cấp
	382

	3
	Thiết kế thời trang
	Cao đẳng
	300

	4
	Công nghệ sợi, dệt
	Cao đẳng
	53

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Cao đẳng
	164

	
6
	
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Cao đẳng
	117

	
	
	Trung cấp
	61

	7
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	Cao đẳng
	32

	8
	Sửa chữa thiết bị may
	Trung cấp
	62

	
9
	
Công nghệ thông tin
	Cao đẳng
	102

	
	
	Trung cấp
	25

	10
	Quản trị mạng máy tính
	Cao đẳng
	25

	11
	Tiếng Anh
	Cao đẳng
	146

	
12
	
Kế toán
	Cao đẳng
	213

	
	
	Trung cấp
	25

	13
	Quản trị kinh doanh
	Cao đẳng
	255

	14
	Điện công nghiệp và dân dụng
	Cao đẳng
	33

	
	Tổng cộng
	
	5.068


5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
5.1. Cơ sở vật chất:
Trụ sở chính: 586, Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Tổng diện tích đất: 10.000 m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 4.900 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 5.100 m2

· Tổng diện tích sàn các hạng mục:

	
TT
	
Hạng mục, công trình
	
Đã xây dựng
	
Đang xây dựng

	1
	Khu hiệu bộ
	30 (1.980m2)
	

	2
	Phòng học lý thuyết
	45 (2.895m2)
	

	3
	Xưởng/Phòng thực hành
	30 (3.200m2)
	

	4
	Khu phục vụ
	
	

	4.1
	Thư viện
	1 (480m2)
	

	4.2
	Ký túc xá
	1 (1.400m2)
	

	4.3
	Nhà ăn
	1 (600m2)
	

	4.4
	Trạm y tế
	1 (80m2)
	

	4.5
	Khu thể thao
	
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)
	
	



Trụ sở 2: 85, Hùng Vương, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
· Tổng diện tích đất: 20.000 m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 8.440 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 11.560 m2
· Tổng diện tích sàn các hạng mục:

	
TT
	
Hạng mục, công trình
	
Đã xây dựng
	
Đang xây dựng

	1
	Khu hiệu bộ
	15 (1.050m2)
	

	2
	Phòng học lý thuyết
	25 (1.750m2)
	

	3
	Xưởng/Phòng thực hành
	30 (6.500m2)
	

	4
	Khu phục vụ
	
	

	4.1
	Thư viện
	1 (240m2)
	

	4.2
	Ký túc xá
	1 (5.000m2)
	

	4.3
	Nhà ăn
	1 (300m2)
	

	4.4
	Trạm y tế
	1 (100m2)
	

	4.5
	Khu thể thao
	1 (1.600m2)
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác)
	
	



5.2. Thư viện điện tử:
· Tổng diện tích: 740 m2,  trong đó:
+ Cơ sở chính: 480 m2;
+ Cơ sở 2:	240 m2.
· Trang thiết bị:
+ Máy tính truy cập internet:	66;
+ Máy in, máy scan:	02;
+ Tủ trưng bày sách, báo, tạp chí: 06;
- Số lượng đầu sách: 27.887 cuốn, trong đó:
+ Giáo trình: 24.000 cuốn (214 loại);
+ Đề cương bài giảng: 1.200 cuốn (151 loại);
+ Tài liệu tham khảo: 2.687 cuốn.
· Tài liệu điện tử: 3898 files PDF.
· Báo, tạp chí: 11 loại.
5.3. Tài chính (đơn vị tính: triệu đồng):

	
Nội dung
	
Năm 2015
	
Năm 2016

	1. Nguồn thu
	65.134
	61.729

	NSNN cấp
	12.500
	15.442

	Thu học phí
	33.051
	30.137

	ODA
	0
	0

	Nguồn khác
	19.583
	16.150

	
2. Tổng quyết toán
	
63.875
	
60.682



PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA TRƯỜNG


1. Đặt vấn đề
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1978. Trải qua 39 năm hình thành và phát triển, với 05 lần đổi tên và nâng cấp, từ một cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật may với 02 nghề may và sửa chữa thiết bị may đã lớn mạnh thành một trường cao đẳng đào tạo 02 trình độ cao đẳng và trung cấp với 14 ngành, nghề đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam và cả nước. Ngoài đào tạo chính quy trong nhà trường, trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học SPKT Hưng Yên, ĐHBK Hà Nội, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM để đào tạo các ngành chủ lực của Tập đoàn Dệt May Việt Nam như ngành Công nghệ may, Thiết kế Thời trang, Công nghệ sợi dệt và Kế toán.
Trong quá trình phát triển, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo. Trường đã và đang áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo. Từ năm 2009 đến năm 2014, Trường đã 02 lần tiến hành tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành. Năm 2016, khi cơ quan chủ quản về giáo dục nghề nghiệp được Chính phủ giao cho Bộ LĐ-TB&XH quản lý, Trường tiếp tục tiến hành tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng được quy định trong thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.
Hoạt động tự kiểm định là một khâu quan trọng trong tổng thể các hoạt động kiểm định chất lượng các trường cao đẳng. Để triển khai hoạt động này, Trường đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ tháng 9 năm 2017. Hội đồng tự kiểm định trường gồm 17 thành viên do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; Hội đồng cũng thành lập Ban thư ký gồm 09 thành viên và 07 nhóm chuyên trách được phân công đánh giá theo từng tiêu chí. Kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phổ biến đến toàn thể cán bộ quản lý, giảng viên, công nhân viên (CBQL,GV,CNV) và học sinh, sinh viên (HSSV).
Trong suốt quá trình triển khai hoạt động tự kiểm định, Trường luôn căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng do   Bộ

LĐ-TB&XH ban hành để xem xét, tự đánh giá và báo cáo về thực trạng chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức; chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo; nhân lực, cơ sở vật chất củng như các vấn đề liên quan khác, từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Thông qua hoạt động tự đánh giá, các đơn vị trong nhà trường so sánh  với  yêu cầu của các tiêu chuẩn và tiêu chí, xác định được các điểm mạnh và yếu của đơn vị để hoạch định chương trình hành động, khắc phục các tồn tại, nhằm xây dựng đơn vị cùng nhà trường phát triển mang tính đồng bộ và vững chắc. Tự đánh giá cũng thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động  đào  tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của nhà trường và là cơ sở để Trường đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Sau hơn 02 tháng triển khai hoạt động tự kiểm định, Hội đồng đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 09 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn, tất cả đều được đánh giá ở mức đạt. Sau khi lấy ý kiến CBQL,GV,CNV và HSSV, báo cáo đã được chỉnh sửa, hoàn thiện; được Hiệu trưởng ký duyệt. Báo cáo tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường được gửi về Tổng cục GDNN và báo cáo Sở LĐ-TB&XH theo quy định.
2. Tổng quan chung
2.1. Căn cứ tự kiểm định
Căn cứ vào Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ vào Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của Bộ LĐ- TB&XH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề;
Căn cứ vào Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục GDNN hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017.
2.2. Mục đích tự kiểm định
Nhằm đánh giá, xác định thực trạng về các nguồn lực, chất lượng toàn bộ hoạt động trong nhà trường theo các tiêu chí, t iêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ LĐ-TB&XH; từ đó phân tích, so sánh, giải thích để chỉ ra các điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân, giúp nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;
Thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của nhà trường và là cơ sở để Trường đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng.
2.3. Yêu cầu tự kiểm định
Thực hiện tự kiểm định phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực và công khai, minh bạch. Các thông tin mô tả, phân tích, nhận định phải có các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy;
Đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo kế hoạch.
2.4. Phương pháp tự kiểm định
Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động cả các đơn vị trong trường, đối chiếu với từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định để chuẩn bị báo cáo tự đánh giá;
Mô tả, phân tích, nhận định nội dung từng tiêu chuẩn trong mỗi tiêu chí, xác định mức độ đạt được theo từng cấp độ tương ứng; lập kế hoạch cải thiện những tồn tại để từng bước nâng cao chất lượng Trường.
2.5. Các bước tiến hành tự kiểm định
1) Xác định mục đích và phạm vi tự kiểm định;
2) Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng Trường, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách;
3) Xây dựng Kế hoạch tự kiểm định chất lượng;
4) Phổ biến chủ trương tự kiểm định đến toàn thể CBQL,GV,CNV và HSSV trong trường;
5) Thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
6) Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường;
7) Gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến Tổng cục GDNN và Sở LĐ-TB&XH TP.Hồ Chí Minh.
3. Tự đánh giá
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định

	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Trường tự đánh giá

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	

	
	Tổng điểm
	100
	98

	1
	Tiêu chí 1 – Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	12
	12

	
	Tiêu chuẩn 1:Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác
	1
	1




	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Trường tự đánh giá

	
	định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai
	
	

	
	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cu ̣ kiểm tra, giám sát
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo
	
1
	
1
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	quy định
	
	

	2
	Tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo
	17
	17

	
	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương  thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dưṇg và phê duyêṭ kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu , nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	


1
	


1

	
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoacḥ và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất  các
	1
	1
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	biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết
	
	

	
	Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận  tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn  bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả
	1
	1

	3
	Tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	15
	15

	
	Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định
	
	

	
	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường
	

1
	

1
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	Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoacḥ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ô ̣chuyên   môn,  nghiêp ̣ vu ̣và   phương  pháp  giảng   daỵ
cho đội ngũ nhà giáo
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền haṇ và nhiệm vụ được giao
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình đô ̣chuyên môn, nghiêp ̣ vu ̣ cho đôị ngũ cán bô ̣ quản  lý
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ
	
1
	
1

	4
	Tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình
	15
	15

	
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo
	1
	1
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	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo  được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được  sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định
	


1
	


1

	
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực
	1
	1




	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Trường tự đánh giá

	
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định
	
1
	
1

	5
	Tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	15
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có
	


1
	


1

	
	Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định
	

1
	

0

	
	Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường khảo sát thực tế thể hiện trường có đủ các khu vực phục vụ theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo
	



1
	



1

	
	Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
	


1
	


1

	
	Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí  nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng , tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo
	
1
	
1
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	Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng cho thiết bị đào tạo
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề cơ quan quản lý nhà nước về giáo  dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc
nghề đó
	





1
	





1

	
	Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý  rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng
	


1
	


1

	
	Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in
	
1
	
1
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	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo
	

1
	

1

	6
	Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	5
	4

	
	Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng)
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường đươc ứng dung thưc tiêñ
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào taọ của nhà trường
	
1
	
0

	7
	Tiêu chí 7 – Quản lý tài chính
	6
	6

	
	Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định
	1
	1
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	Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định
	


1
	


1

	
	Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
	
1
	
1

	8
	Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học
	9
	9

	
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp, nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ chính sách theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người  học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối  hợp
	1
	1
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	tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng
	
	

	9
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	6
	6

	
	Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường
	

1
	

1

	
	Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định
	1
	1

	
	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có
	
1
	
1

	
	Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp
	
1
	
1



3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
3.2.1. Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức quản lý Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:
Mở đầu
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật May được thành lập theo quyết định 688/CNn- TCQL ngày 14/10/1978 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Qua 05 lần đổi tên và nâng cấp, hiện nay trường mang tên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 3459/QĐ – BGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Ngay từ khi thành lập, mục tiêu sứ mạng của Trường đã được xác định rõ ràng  và

nêu trong quyết định thành lập trường. Trong từng giai đoạn phát triển, mục tiêu sứ mạng của Trường được điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của Trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai trên website của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng;
Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh phù hợp với mục tiêu phát triển, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của trường, đồng thời thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ của trường cao đẳng do Bộ LĐ-TB&XH ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH này 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH;
Để đảm bảo phát huy được hiệu quả quản lý, nhà trường đã tiến hành xây dựng, thành lập và củng cố cơ cấu tổ chức từ lãnh đạo nhà trường đến các hội đồng tư vấn, các phòng chức năng, các khoa, bộ môn đến cơ sở thực hành, thực tập cho HSSV. Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
· Những điểm mạnh:
Mục tiêu sứ mạng của Trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành;
Hằng năm, Trường đều thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và ngành, từ đó xác định các ngành, nghề và quy mô đào tạo phù hợp;
Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trực thuộc Trường phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả;
Đảng ủy trường phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ Đảng và Hiến pháp, pháp luật nhà nước. Các tổ chức Công đoàn,  Đoàn TNCSHCM hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình, là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường;
Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường được thực hiện nghiêm túc hằng năm theo quy định.
· Những tồn tại:
Việc quảng bá sứ mạng của Trường đến các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chưa đa dạng về hình thức;

Việc dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương chưa có chiều sâu và kịp thời;
Một số đơn vị chức năng trong Trường chưa thật sự chủ động trong công việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự đạt hiệu quả cao.
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Đa dạng các hình thức quảng bá mục tiêu, sứ mạng của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng;
Tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, chính quyền địa phương trong việc dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho HSSV ra trường;
Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động, đánh giá chất lượng CBVC; đánh giá hoạt động của đơn vị để ngày càng hoàn thiện bộ máy nhà trường.
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Mục tiêu, sứ mạng của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh được xác định rõ ràng và được nêu trong các quyết định thành lập Trường [1.1.1.1], báo cáo tổng kết công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường [1.1.1.2]; quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [1.1.1.3];
Mục tiêu, sứ mạng của Trường được công bố công khai trên website trường [1.1.1.4] và được phổ biến cho toàn thể HSSV trong tuần sinh hoạt công dân vào đầu khóa học.
Hằng năm, trường đều thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và ngành, từ đó xác định các ngành, nghề và quy mô đào tạo phù hợp [1.1.1.5];
Nội dung mục tiêu, sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trường, ngắn hạn và dài hạn trong Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025 [1.1.1.6].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
1. Mô tả, phân tích, nhận định

Hằng năm, căn cứ vào thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đối với các ngành, nghề Trường đào tạo; thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của thị trường lao động tại khu vực phía Nam của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực [1.1.1.5], Trường xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp, đề xuất Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Tổng cục GDNN giao chỉ tiêu cho trường;
Căn cứ các quyết định giao chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy và ngắn hạn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH [1.1.2.1], Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh dài hạn và ngắn hạn cho từng ngành, nghề đào tạo [1.1.2.2], phù hợp với quy mô đào tạo của Trường.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt [1.1.1.3], Trường đã quy định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm, cơ sở 2 cũng quy định về tổ chức và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị theo quy định [1.1.3.1].
Đồng thời, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế, Trường cũng ban hành: Quy định về phối hợp giữa các đơn vị [1.1.3.2], Quy chế dân chủ cơ sở [1.1.3.3], đây là cơ sở để các đơn vị  thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, Trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, cập nhật các nội dung quy định mới cho phù hợp với quy định của nhà nước và thực tế nhà trường [1.1.4.1].
Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo quy trình, có sự tham gia đóng góp ý kiến của CBVC các đơn vị, Đảng ủy, BCH công đoàn, thể hiện qua các biên bản họp của các đơn vị [1.1.4.2], các tổ chức đoàn thể [1.1.4.3] và Hội nghị cán bộ chủ chốt [1.1.4.4]. Các quy chế sửa đổi, bổ sung được tập hợp thành các tập văn bản quản lý điều hành của nhà trường [1.1.4.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm

Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trong quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm, cơ sở 2 [1.1.3.1] và quyết định thành lập các tổ bộ môn [1.1.5.1] quy định rõ chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, không có sự chồng chéo, trùng lắp. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường trong từng giai đoạn, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của Trường [1.1.5.2 ].
Bộ máy Trường hiện nay gồm có Ban Giám hiệu, 05 khoa (Công nghệ dệt may, Thiết kế thời trang, Cơ điện, Kinh tế, Ngoại ngữ - Tin học), 07 phòng chức năng (Đào tạo, Tổ chức – Hành chính, Tài chính – Kế toán, Quản trị - Đầu tư, Quản lý khoa học và Quan hệ doanh nghiệp, Công tác HSSV, Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục), Cơ sở 2 và 2 trung tâm (Sản xuất – Thực tập, Ngoại ngữ - Tin học).
Cơ cấu tổ chức của Trường như trên đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đào tạo và từng bước giúp nhà trường phát triển bền vững.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trong các quyết định thành lập các hội đồng chuyên môn [1.1.6.1] và quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm, cơ sở 2 [1.1.3.1], các tổ chức/đơn vị này đều hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và đạt hiệu quả [1.1.6.2].
Hằng năm, các phòng chức năng, các khoa, bộ môn và các trung tâm trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; báo cáo kết quả công tác, đánh giá mặt làm được, mặt tồn tại; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cho năm tới và đánh giá thi đua của đơn vị [1.1.6.3].
Các đơn vị hằng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen tặng nhiều huân, huy chương, cờ thi đua đơn vị xuất sắc, bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua [1.1.6.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo

quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Đảm bảo chất lượng là một quá trình liên tục để quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đảm bảo chất lượng bao gồm tất cả các chính sách, quy trình, hành động mà qua đó chất lượng được đo lường, duy trì và phát triển.Trường đã ban hành quy định về đảm bảo chất lượng bao gồm quy trình về đánh giá, kiểm soát, đảm bảo, duy trì và cải thiện chất lượng [1.1.7.1];
Dựa trên quy định đảm bảo chất lượng, Trường xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm [1.1.7.2]. Hằng năm, Trường đều tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo chất lượng hoặc báo cáo theo chuyên đề [1.1.7.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hoạt động đảm bảo chất lượng luôn được nhà trường quan tâm và xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đã thành lập Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng TTKT&ĐBCLGD), đảm nhận công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định [1.1.8.1], cơ cấu của phòng gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và 3 chuyên viên [1.1.8.2].
Hằng năm, Phòng TTKT&ĐBCLGD đều xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của trường [1.1.8.3] và báo cáo tổng kết, đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục [1.1.7.3], để có những đánh giá rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Qua quá trình hoạt động, nhiều năm liền Phòng TTKT&ĐBCLGD được nhà trường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (các năm 2013, 2014, 2015 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể phòng năm 2014 và nhiều bằng khen của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt May Việt Nam [1.1.8.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Đảng bộ trường được thành lập từ tháng 8/2005 từ Chi bộ cơ sở, dưới sự lãnh  đạo

trực tiếp của Đảng ủy khối doanh nghiệp, công nghiệp trung ương TP.HCM [1.1.9.1], từ tháng 8/2012 chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên cho Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam quản lý đến nay [1.1.9.2].
Đảng ủy trường thực hiện việc lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. Hoạt động của Đảng bộ trường được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Đảng [1.1.9.3]. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy trường lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết, chương trình hành động toàn khóa, hàng năm, chương trình hành động theo chuyên đề [1.1.9.4], cùng với chính quyền góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường [1.1.9.5].
Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ nhà trường đã được Đảng ủy cấp trên xét tặng danh hiệu đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu nhiều năm liền [1.1.9.6].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn TNCSHCM (Đoàn trường) được thành lập theo quyết định chuẩn y của cơ quan lãnh đạo cấp trên [1.1.10.1] và hoạt động theo quy định của hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức mình, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường và cơ quan lãnh đạo trực tiếp [1.1.10.2], có quy chế tổ chức hoạt động [1.1.10.3], chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình hoạt động hàng năm, chương trình hoạt động theo chuyên đề [1.1.10.4].
Các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình thông qua các bộ phận trực thuộc như: Tổ công đoàn, chi đoàn, liên chi đoàn thanh niên [1.1.10.5].
Các tổ chức đoàn thể ngày càng phát huy được tính năng động, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua với các nội dung cụ thể, hình thức phong phú, đa dạng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhà trường [1.1.10.6].
Trong quá trình hoạt động, Công đoàn trường, Đoàn trường đã có nhiều thành tích nổi bật, được cấp trên ghi nhận và khen thưởng [1.1.10.7].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả  đào

tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường [1.1.1.3], Quy chế dân chủ cơ sở [1.1.3.3].
Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, Trường đã giao nhiệm vụ thanh tra hoạt động đào tạo cho Phòng TTKT&ĐBCLGD [1.1.8.1]. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân được thành lập thông qua việc bầu cử trong Hội nghị CBVC cũng được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động của nhà trường theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình [1.1.11.1].
Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng TTKT&ĐBCLGD, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao [1.1.11.2], [1.1.11.3]; căn cứ vào các kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức kiểm tra, giám sát. Qua mỗi đợt kiểm tra, giám sát đều có lập biên bản kiểm tra [1.1.11.4], báo cáo kết quả, giám sát theo định kỳ; thường xuyên rà soát, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất biện pháp cải tiến những mặt hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo [1.1.11.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng trong nhà trường được áp dụng đúng quy định. Đối với đối tượng là HSSV thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và Nghị định 57/2017/NĐ-CP về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học phí cho HSSV dân tộc thiểu số [1.1.12.1], được quy định rõ trong Quy chế HSSV [1.1.12.2] và phổ biến cho toàn thể HSSV trên website, sổ tay HSSV…
Đối với đối tượng là CBVC, các chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định của nhà nước và quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM [1.1.12.3], thể hiện qua các báo cáo tài chính, danh sách nâng lương định kỳ và trước hạn, bảng lương hàng tháng đối với các đối tượng được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của nhà nước …[1.1.12.4].
Về việc thực hiện chính sách bình đẳng giới, Trường đã xây dựng kế hoạch tổ

chức: “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” [1.1.12.5], nhằm tuyên truyền, triển khai thông điệp về bình đẳng giới trong các cuộc họp của các đơn vị trong nhà trường. Phong trào đã được nghiêm túc thực hiện và được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBVC, HSSV nhà trường. Trong việc thực hiện chế độ chính sách, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác tuyển sinh…., Trường đều thực hiện đúng quy định của pháp luật về bình đẳng giới [1.1.12.6], [1.1.12.7], [1.1.12.8] .
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.2. Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Mở đầu
Hiện nay, Trường đào tạo 02 trình độ: cao đẳng và trung cấp. Các chương trình đào tạo của Trường đều được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đều có chuẩn đầu ra cụ thể và công bố công khai để người học và xã hội biết. Để tổ chức đào tạo; hằng năm, Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ- TB&XH;
Nhà trường đã tổ chức đào tạo theo đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu xã hội; thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng được nhu cầu học tập của người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học; góp phần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực và cả nước;
Trong quá trình đào tạo, Trường rất chú trọng đến chất lượng, phương pháp đào tạo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; đã kết hợp với doanh nghiệp hướng dẫn học tập và phối hợp kiểm tra đánh giá năng lực HSSV qua các đợt học thực hành và thực tập tốt nghiệp giúp người học phát triển tốt về kiến thức, kỹ năng nghề được nâng cao và nhận thức được công việc làm sau khi tốt nghiệp. HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo đạt tỷ lệ cao. Kiến thức, kỹ năng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thích ứng với xu thế phát triển của xã hội.
· Những điểm mạnh:
Về công tác tuyển sinh, Trường đã thực hiện tốt, đảm bảo công bằng, công khai theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH;
Trường đã thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu
cầu học tập của người học. Ngoài phương thức tổ chức đào tạo chính quy, Trường còn tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn tại trường hoặc tại các doanh nghiệp nhằm bồi dưỡng,

cập nhật kiến thức theo yêu cầu của của doanh nghiệp;
Trường tổ chức đào tạo theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình đã được phê duyệt. Các chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy toàn khóa, năm học, học kỳ, tiến độ, thời khoá biểu đều được xây dựng cụ thể chi tiết;
Trường luôn quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học; giúp người học có thói quen học tập chủ động, sáng tạo, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội;
Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, có phần mềm quản lý giáo dục và các phần mềm dạy học; các phòng học lý thuyết và xưởng thực hành đều được trang bị hệ thống máy chiếu, ti vi và kết nối mạng internet thuận tiện cho hoạt động dạy và học;
Hoạt động dạy và học trong Trường đều được tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch. Các công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi và xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ của Trường đều thực hiện đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
· Những tồn tại:
Hình thức và phương pháp tuyên truyền, quảng bá cho tuyển sinh chưa phong phú, đa dạng nên chưa thu hút đông đảo thí sinh từ các vùng miền đăng ký;
Cơ cấu ngành, nghề đào tạo chưa được đồng đều, thường chỉ tập trung mạnh ở ngành chủ lực của trường (Nhóm ngành dệt may).
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường để công tác tuyển sinh thuận lợi hơn, tuyển chọn thí sinh đạt chất lượng hơn;
Xây dựng đề án mở thêm ngành nghề mới, đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo;
Đẩy mạnh hơn nữa hình thức đào tạo kết hợp với doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề trong trường.
Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
1. Mô tả, phân tích, nhận định

Các ngành, nghề đào tạo của Trường đều được Tổng cục GDNN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Có tất cả 17 chương trình đào tạo của các ngành, nghề đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp [2.2.1.1]; trong đó, có 13 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và 04 chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Chuẩn đầu ra (nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học sau tốt nghiệp) của từng chương trình đào tạo được công bố công khai trên website của nhà trường [2.2.1.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, căn cứ vào các quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp do Bộ GD&ĐT ban hành (từ năm 2016 trở về trước) [2.2.2.1] hoặc căn cứ vào quy chế tuyển sinh do Bộ LĐ-TB&XH ban hành năm 2017 [2.2.2.2], Trường xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn công tác tuyển sinh, thể hiện trong các đề án tuyển sinh hằng năm của Trường [2.2.2.3].
Trong đề án tuyển sinh hằng năm có quy định rõ các ngành nghề đào tạo; thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; các chính sách ưu tiên tuyển sinh; các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào; lệ phí tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; công tác thanh kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung liên quan khác.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều có văn bản xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng ngành, nghề đào tạo của trường [2.2.3.1] và đều được Bộ GD&ĐT (từ năm 2016 về trước), Tổng cục GDNN, Tập đoàn Dệt May Việt Nam ra quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh trong từng năm học cho trường [2.2.3.2]. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và được báo cáo đầy đủ cho Bộ GD&ĐT, Tổng cục GDNN và Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đúng thời gian qui định [2.2.3.3].
Hằng năm đều có tổ chức thanh kiểm tra công tác tuyển sinh và có kết luận, thể hiện Trường rất nghiêm túc, công bằng, khách quan, công khai trong công tác tuyển
sinh [2.2.3.4].

2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường bắt đầu áp dụng hình thức đào tạo theo tín chỉ cho sinh viên trình độ cao đẳng chuyên nghiệp của tất cả các ngành (từ năm 2013 đến năm 2016) nhằm phát huy tính chủ động của người học, nâng cao chất lượng của nhà trường [2.2.4.1]. Các trình độ còn lại được đào tạo theo niên chế.
Bên cạnh đó, Trường còn tổ chức đào tạo theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. Hình thức học được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đối tượng học là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp [2.2.4.2].
Các thông tin về các phương thức tổ chức đào tạo của Trường được thể hiện trong chương trình đào tạo [2.2.4.3], trên website trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Vào đầu mỗi học kỳ, năm học, Trường đều có lập kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng ngành nghề theo quy định [2.2.1.2]. Nội dung các kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất, thực tập tốt nghiệp, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo; tất cả kế hoạch, tiến độ đào tạo được xây dựng và phê duyệt đúng quy định [2.2.5.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo phân công giờ giảng cho các khoa, các khoa sẽ tiến hành phân công giờ giảng cho
từng giảng viên theo từng học kỳ, năm học [2.2.6.1]. Trong từng học kỳ, phòng Đào tạo

lên kế hoạch đồng thời phối hợp cùng các khoa giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm [2.2.6.2].
Hàng ngày giảng viên lên lớp phải có hồ sơ bài giảng, giảng viên phải ghi rõ nội dung bài giảng, số tiết thực hiện và ký tên vào sổ lên lớp [2.2.6.3]. Bộ phận thanh tra của phòng Đào tạo sẽ là nơi giám sát, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khoá biểu và có báo cáo kết quả giám sát, đánh giá trong giao ban hàng tháng [2.2.6.4].
Định kỳ hàng năm Trường đều tổ chức thanh tra về việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo và có báo cáo kết quả thanh tra vào cuối mỗi học kỳ [2.2.6.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt, thể hiện qua chương trình, kế hoạch, tiến độ, hồ sơ bài giảng, sổ lên lớp … [2.2.6.3].
Hiện nay, Trường tổ chức mô hình đào tạo kép: tổ chức ký kết các biên bản thỏa thuận, hợp đồng với doanh nghiệp, trong đó thực hiện giảng dạy các môn học chung, lý thuyết, thực hành cơ bản tại trường; các doanh nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hành các môn chuyên ngành trực tiếp trên thiết bị của nhà máy [2.2.7.1]. Dựa trên tiến độ được phê duyệt từng học kỳ khoa xây dựng kế hoạch học thực hành tại doanh nghiệp được BGH phê duyệt gửi cho doanh nghiệp trước một tháng để doanh nghiệp sắp xếp cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hành cho sinh viên [2.2.7.2].
Để sinh viên tất cả các ngành nghề của Trường được tiếp cận với thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp, vào cuối khóa học dựa trên kế hoạch tiến độ toàn khóa các khoa xây dựng kế hoạch và nội dung cho sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp đúng theo ngành nghề trong thời gian 8 tuần. Kế hoạch được BGH phê duyệt, các khoa liên hệ gửi công văn, kế hoạch thực tập và danh sách HSSV trước cho doanh nghiệp ít nhất là 1 tháng [2.2.7.3], [2.2.7.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực

thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ theo thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ LĐ- TB&XH [2.2.8.1], Trường đã điều chỉnh các chương trình đào tạo theo hướng kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; trong đó thời lượng thực hành, thực tập đối với trình độ trung cấp từ 55% - 75% tổng thời gian đào tạo, đối với trình độ cao đẳng từ 50% - 70% tổng thời gian đào tạo [2.2.8.2]. Tiến độ đào tạo được bố trí hợp lý, sau khi được trang bị lý thuyết chuyên môn, HSSV sẽ được bố trí thực hành nghề nghiệp [2.2.8.3].
Trong những năm qua, Trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của HSSV [2.2.8.4]. Ngoài ra, Trường còn tổ chức các hội thảo khoa học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc theo nhóm của HSSV, trong đó chú trọng đến khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề một cách chủ động, sáng tạo [2.2.8.5], [2.2.8.6]. Từng học kỳ dựa trên kế hoạch giảng dạy giảng viên xây dựng nội dung và kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề được khoa và bộ môn phê duyệt. Dựa trên nội dung trong kế hoạch, giảng viên triển khai và hướng dẫn cho từng lớp mình giảng dạy [2.2.8.7]. Vào cuối học kỳ khoa tổ chức họp rút kinh nghiệm và triển khai cho học kỳ kế tiếp [2.2.8.8].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Để đáp ứng với sự ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác chuyên môn nghiệp vụ sau khi HSSV tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp, Trường hiện nay có trang bị 6 phòng máy vi tính với 60 máy tính mỗi phòng được cài đặt các phần mềm chuyên dùng [2.2.9.1] phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tất cả các ngành nghề đào tạo của trường.
Tất cả các phòng học lý thuyết và một số xưởng thực hành chuyên đề của các khoa nhà trường cũng trang bị hệ thống máy chiếu, màn chiếu hoặc tivi giúp cho giảng viên thực hiện bài giảng điện tử trong quá trình dạy lý thuyết và trình chiếu các video clip về thao tác, phương pháp thực hiện một sản phẩm cho các môn thực hành. Để đánh
giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hằng năm

phòng TTKT&ĐBCLGD xây dựng kế hoạch thi đua cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học trong đó có nội dung giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học trên lớp thông qua việc xây dựng giáo án điện tử [2.2.8.3].
Nhà trường rất coi trọng công tác tin học hóa trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong công tác quản lí, hiện nay nhà trường tổ chức quản lý hoạt động đào tạo của trường qua phần mềm PMT – EMS education để thực hiện việc sắp xếp thời khóa biểu, quản lý hồ sơ HSSV, đăng ký học phần, quản lý điểm số [2.2.9.2]. Trong công tác thi kết thúc học kỳ, thi tốt nghiệp nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm giúp công tác xây dựng đề thi nhanh và chính xác [2.2.9.3].
Công tác học tập và nghiên cứu của HSSV cũng được quan tâm với thư viện được bố trí máy tính nối mạng internet dùng để tra cứu tài liệu và học tập. Đặc biệt hệ thống wifi của nhà trường được nâng cấp thường xuyên hỗ trợ cho HSSV về phần tự học, tự nghiên cứu. Ngoài ra mỗi khoa còn được trang bị thêm 01 máy vi tính để phục vụ cho giảng viên soạn bài giảng. Tất cả các thiết bị máy tính toàn trường (kể cả ở các phòng chức năng, nghiệp vụ) đều được nối mạng internet đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và làm việc trong nhà trường. Nhà trường có bộ phận chuyên trách quản trị mạng đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Dựa trên kế hoạch phân bố từng học kỳ trong chương trình đào tạo thể hiện qua tiến trình đào tạo các ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt [2.2.10.1]. Trên cơ sở tiến trình đào tạo các ngành, phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo và sắp xếp thời khóa biểu dựa trên bảng phân công giảng viên của các khoa trên lĩnh vực chuyên môn khoa quản lý [2.2.10.2]. Để đảm bảo kế hoạch đào tạo được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phòng Đào tạo kết hợp với các khoa và bộ môn chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi giờ giấc lên lớp của giảng viên hằng ngày dựa trên kế hoạch giờ giảng [2.2.10.3]. Hàng tháng khoa kết hợp với bộ môn thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với những nội dung như: Kiểm tra lịch giảng dạy, giáo án, giáo trình, sổ đầu bài qua công tác dự giờ giảng viên [2.2.10.4].
Ngoài công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên của phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn; phòng TTKT&ĐBCLGD cũng xây dựng kế hoạch
kiểm tra hồ sơ bài giảng vào đầu học kỳ [2.2.10.5]; xây dựng kế hoạch dự giờ theo từng

học kỳ [2.2.10.6], các tiết dự giảng đều có họp rút kinh nghiệm và được phòng TTKT&ĐBCLGD thông báo rộng rãi vào cuối tháng trên hệ thống nhà trường [2.2.10.7].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, trường đều có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học [2.2.11.1]. Để nâng cao chất lượng đào tạo, thông qua sự góp ý của CBQL,GV,CNV trong các hội nghị CBVC, trường đều có văn bản đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học [1.1.6.3].
Qua kết luận của báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động dạy và học mỗi học kỳ, có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, như: xây dựng kế hoạch thi đua cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học [2.2.8.3]; tổ chức các hội thảo khoa học giúp cho giảng viên tiếp cận với nhiều biện pháp trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [2.2.8.4]; đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên mỗi học kỳ thông qua Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên [2.2.8.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trước năm 2017, căn cứ vào Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và căn cứ vào Quyết định số 14/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 24/05/2007 ban hành Quy chế Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy [2.2.12.1], Hiệu trưởng ra các quyết định số 773, 774, 775/QĐ-CĐKTKTV ngày 31/07/2015 quy định về Đào tạo cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ, Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui và Đào tạo nghề hệ chính qui tại trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh [2.2.12.2].
Bắt  đầu  từ  năm  2017,  căn  cứ  vào  Thông  tư  09/2017/TT-BLĐTBXH      ngày

13/03/2017 “Qui định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; qui chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp” [2.2.12.3]. Hiệu trưởng ra quyết định số 686/QĐ-CĐKTKTV ngày 25/07/2017 “Về việc ban hành qui chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính qui theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh” trên cơ sở cụ thể hóa quy chế của Bộ LĐ- TB&XH [2.2.12.4].
Dựa trên các quy định, trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ [2.2.12.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trong quá trình tổ chức đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, Trường luôn chú trọng đến sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đánh giá kết quả học tập của HSSV. Đối với các môn học thực hành tại doanh nghiệp, Trường kết hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó nội dung có thể hiện việc tham gia đánh giá của doanh nghiệp vào quá trình đánh giá kết quả học tập của HSSV [2.2.13.1]. Trong quá trình học thực hành của HSSV, giảng viên hướng dẫn và cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy theo dõi đánh giá tổng hợp về kiến thức, kỹ năng, thái độ và tác phong làm việc cho từng HSSV qua phiếu đánh giá cho từng môn học [2.2.13.2].
Đối với HSSV năm cuối thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp [2.2.13.3]; sau 08 tuần thực tập, HSSV viết báo cáo cả quá trình thực tập thực tế dựa trên những nội dung trong kế hoạch được giảng viên hướng dẫn trước khi về doanh nghiệp thực tập. Dựa trên báo cáo của HSSV, cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp nhận xét và đánh giá [2.2.13.4], giảng viên hướng dẫn hoàn tất điểm số nhập vào phần mềm quản lý đào tạo và được ký duyệt để lưu trữ, nội dung và phương pháp đánh giá theo đúng đề cương chi tiết môn học đã được Hiệu trưởng phê duyệt [2.2.13.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan
1. Mô tả, phân tích, nhận định

Theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, Trường xây dựng quy chế đào tạo trong đó thể hiện việc tổ chức thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan được thể hiện qua các Kế hoạch thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp [2.2.14.1].
Các kỳ thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ đều được tiến hành thanh tra, kiểm tra nghiêm túc; có lập biên bản kết luận thanh kiểm tra sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra [2.2.14.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm, Trường đều có kế hoạch thực hiện việc rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; cấp văn bằng, chứng chỉ [2.2.15.1].
Thông qua việc rà soát các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, các thông tư của Bộ LĐ-TB&XH, Trường đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế đào tạo, quy chế HSSV [2.2.15.2], [2.2.15.3]; trong đó có các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo đúng các quy định [2.2.15.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường đã ban hành Quy định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng; trong đó có quy định về định kỳ báo cáo, hướng dẫn công tác tổ chức đào tạo liên thông [2.2.16.1]. Trường thực hiện tổ chức đào tạo liên thông theo quy định: đúng tiến độ, kế hoạch, chương trình, nội dung … [2.2.16.2].
Ngoài ra, Trường còn hợp tác với một số trường đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học [2.2.16.3].
Công tác tuyển sinh và đào tạo liên thông được thực hiện theo đúng quy định (đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, ngành đào tạo, thời gian đào tạo, phương thức tuyển sinh, hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi, văn bằng cấp …) và được thông báo   công
khai trên website của trường và trong thông tin tuyển sinh liên thông [2.2.16.4].

2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý sử dụng hiệu quả
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý sử dụng theo đúng quy định theo thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ LĐ-TB&XH [2.2.17.1];
Việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu, bảo quản sử dụng, hủy hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
Nhà trường có đầy đủ văn bản phê duyệt danh sách người học trúng tuyển, văn bản phê duyệt danh sách người học nhập học hoặc phân lớp [2.2.17.2]; hồ sơ HSSV [2.2.17.3]; kết quả học tập môn học theo học kỳ, năm học, khóa học [2.2.17.4]; hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho người học các lớp, các khóa đào tạo [2.2.17.5]; sổ cấp phát bằng tốt nghiệp [2.2.17.6]; hồ sơ khen thưởng, kỷ luật người học [2.2.17.7].
Dữ liệu người học ngoài quản lý, sử dụng, lưu trữ bằng văn bản, hồ sơ sổ sách còn được quản lý bằng phần mềm PMT-EMS [2.2.17.8].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.3. Tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Mở đầu
Xây dựng đội ngũ CBVC có phẩm chất và năng lực thực hiện hiệu quả với các nhiệm vụ được giao là nhân tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo và phục vụ đào tạo trong nhà trường. Bên cạnh các chính sách đãi ngộ theo quy định, nhà trường còn tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ CBVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đề ra các biện pháp đánh giá việc giảng dạy và phục vụ của CBVC, giúp CBVC có cơ sở cải tiến công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc tổ chức cho cán bộ,  nhân viên, giảng viên đi thực tế doanh nghiệp, đến các đơn vị bạn để tiếp xúc thực tế, cập nhật những kiến thức, công nghệ mới vào nội dung bài giảng, cải tiến nội dung, chương trình môn học; để học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay đã được quan tâm, đẩy mạnh.
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trường đã tiến hành hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý cần thiết cho việc điều hành nhà trường trên các lĩnh vực tổ chức, lao động, tiền lương,…như: Quy chế tổ chức
và hoạt động trường, Quy định chế độ công tác của giảng viên, Quy chế chi tiêu nội  bộ,

Quy định về tuyển dụng, Quy định về đánh giá và phân loại CBVC, Quy chế thi đua, khen thưởng … làm cơ sở cho CBVC thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời làm căn cứ để đánh giá hiệu quả công tác, khen thưởng kịp thời, chấn chỉnh ngay các vi phạm, tạo động lực cho CBVC hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặc khác, các tổ chức đoàn thể cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua để CBVC ngày càng nhận thức rõ vai trò, vị trí của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
Hiện nay, đội ngũ CBVC của Trường đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, trường thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH, một số tiêu chuẩn theo các quy định mới ban hành của Bộ LĐ- TB&XH cần phải được CBVC nhà trường tiếp tục hoàn thiện.
* Những điểm mạnh:
Trường đã xây dựng hệ thống các quy định, quy chế và tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, được theo dõi, đánh giá thường xuyên; đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định;
Đội ngũ giảng viên của Trường đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH. Hiện nay, tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt hơn 70%, trong đó đúng chuyên ngành đạt hơn 82%;
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng; nội bộ đoàn kết, phát huy cao tinh thần tập trung dân chủ; thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, quyền hạn được giao; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường được bổ nhiệm, miễn nhiễm theo quy định; đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao; thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc được giao;
Đội ngũ CBVC nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao, luôn học hỏi, trau dồi nghề nghiệp và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác giảng dạy trong tình hình hiện nay, trình độ ngày càng được nâng cao.
· Những tồn tại:
Tuy đội ngũ giảng viên của Trường đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định của

Bộ LĐ-TB&XH, nhưng số lượng giảng viên dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 3 trở lên chưa nhiều;
Một số cán bộ quản lý còn thiếu năng động, chưa đáp ứng với quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Xây dựng chính sách có sức thu hút cao nhằm tuyển dụng giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao về Trường. Phấn đấu 100% giảng viên dạy thực hành chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 3 trở lên trong thời gian tới;
Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn cho CBVC nhất là giảng viên thông qua kế hoạch thực tế tại doanh nghiệp;
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng quản lý, lãnh đạo.
Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường đã ban hành quy định về quy trình tuyển dụng, sử dụng CBVC, ký kết hợp đồng [3.3.1.1]; Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại [3.3.1.2]; Quy định về công tác quy hoạch cán bộ [3.3.1.3]; Quy định về đánh giá, phân loại CBVC [3.3.1.4]; Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC [3.3.1.5].
Hệ thống các văn bản này đã giúp Trường tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá được chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị, cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ vào nhu cầu công việc và phục vụ cho yêu cầu phát triển của nhà trường, hằng năm, Trường tổ chức tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại CB,VC,NLĐ theo quy định. Thông báo tuyển dụng được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng lên website trường [3.3.2.1].
Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng CB,VC,NLĐ được thực hiện theo trình tự, thủ

tục đã được quy định. Hội đồng tuyển dụng được thành lập hàng năm có nhiệm vụ căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và kế hoạch nhân sự theo từng giai đoạn, đề xuất tuyển dụng, lập biên bản họp xét và đề nghị ký kết hợp đồng của đơn vị có liên quan [3.3.2.2].
Các thông báo về danh sách cán bộ quy hoạch [3.3.2.3]; các kết quả đánh giá, phân loại nhà giáo, CB,VC,NLĐ sau khi được ký duyệt [3.3.2.4]; báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng; phân công nhiệm vụ [3.3.2.5]… được công bố công khai, minh bạch trên trang thông báo chung của nhà trường để toàn thể CB,VC,NLĐ được biết; kết quả đào tạo, bồi dưỡng được cập nhật thường xuyên trong hồ sơ quản lý nhân sự. Thời gian qua, nhà trường không có kiện cáo hay kết luận thanh, kiểm tra phát hiện có những sai phạm về các công tác trên.
Trường đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho CBVC theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ [1.1.12.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo của Trường bao gồm số lượng giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy được thống kê và cập nhật thường xuyên theo đơn vị phòng/khoa, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, môn giảng dạy…[3.3.3.1].
Tất cả đội ngũ giảng viên đang giảng dạy ở các ngành nghề - bộ môn của Trường đều đảm bảo trình độ chuyên môn (tốt nghiệp đại học trở lên) phù hợp với ngành nghề đào tạo, trình độ sư phạm đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH [3.3.3.2].
Tuy nhiên, do trước năm 2017, Trường thuộc Bộ GD&ĐT quản lý; từ tháng 1/2017 mới chuyển sự quản lý về Bộ LĐ-TB&XH, nên số lượng giảng viên dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia chưa nhiều.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
1. Mô tả:
Nhà trường luôn tạo điều kiện cho CBVC thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật Viên chức, Bộ luật Lao động, Điều lệ trường cao đẳng và các văn bản

hướng dẫn thi hành [3.3.4.1].
Kết thúc năm học, Trường tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường, đơn vị và đánh giá, phân loại CBVC theo đúng quy trình, quy  định [3.3.4.2]. Việc đánh giá, phân loại CBVC căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, đồng thời dựa trên các quy tắc nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của CBVC và quy chế văn hóa công sở của nhà trường. Qua kết quả đánh giá xét thưởng hàng tháng cho thấy, số lượng CBVC vi phạm nội quy, quy chế ngày càng ít, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn [3.3.4.3].
Công tác đánh giá, phân loại CBVC được thực hiện công khai, khách quan, công bằng, kết quả đánh giá được công bố công khai theo đúng quy trình. Sau khi thông báo kết quả đánh giá, phân loại CBVC hàng năm, không có trường hợp khiếu nại hoặc không đồng ý với kết luận của Hiệu trưởng.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Tỷ lệ học sinh quy đổi/giáo viên quy đổi đảm bảo đúng quy định hàng năm từ 20 – 25 HSSV/GV tùy theo ngành, nghề đào tạo [3.3.5.1].
Qua bảng phân công giảng dạy, bảng tổng hợp giờ giảng của giảng viên, bảng kê, bảng thanh toán số giờ vượt của giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy [3.3.5.2]… thể hiện số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận trên 70% khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định, còn lại là giảng viên thỉnh giảng phụ trách.
Theo Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017 – 2018 [3.3.5.3], số giảng viên cơ hữu của Trường là 153 người, trong đó: trình độ tiến sĩ 03, thạc sĩ 92 (trong đó có 05 nghiên cứu sinh), 58 đại học (trong đó có 15 cao học).
Từ nhiều năm qua, Trường đã có nhiều chính sách khuyến khích giảng viên tham gia đào tạo sau đại học như: Hỗ trợ học phí, giảm định mức giờ giảng trong quá trình học tập, tiền thu hút …. Hiện nay tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 62,1%, tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đúng chuyên ngành đạt hơn 82% [3.3.3.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.

1. Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ các chương trình đào tạo được ban hành vào mỗi năm học cho từng ngành, nghề [3.3.6.1], các khoa xây dựng chương trình môn học chi tiết, biên soạn đề cương bài giảng, giáo án, phân công giảng viên [3.3.6.2], bộ môn thường xuyên họp thống nhất nội dung giảng dạy [3.3.6.3], tổ chức dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên [3.3.6.4].
Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình và chương trình đã được phê duyệt, giảng viên xây dựng giáo án và tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung, mục tiêu và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo. Các phòng chức năng được giao nhiệm vụ quản lý công tác giảng dạy của giảng viên, thường xuyên kiểm tra hồ sơ giảng dạy [3.3.6.5], tổ chức dự giờ đột xuất các giảng viên và báo cáo tình hình thực hiện quy chế, nề nếp của giảng viên trong quá trình giảng dạy [3.3.6.6].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường xây dựng nhiều quy định về khuyến khích học tập, bồi dưỡng cũng như quy định mức hỗ trợ tài chính, giảm giờ dạy, đánh giá thi đua … cho giảng viên khi thực hiện việc học tập nâng cao trình độ [3.3.7.1].
Việc thực hiện các chính sách khuyến khích CBVC học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện tại quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khuyến khích CBVC đi học tiến sĩ và thu hút người có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư [3.3.7.2] và danh sách tổng hợp, thống kê các giảng viên đã được hưởng chế độ khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng [3.3.7.3].
Nhà trường còn có biện pháp khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các Hội thi giảng dạy sáng tạo, thực hiện Kế hoạch thi đua “Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học” …[3.3.7.4], [3.3.7.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định

Hàng năm, Trường đều yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC [3.3.8.1], đảm bảo đội ngũ cán bộ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ CBVC trẻ được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi CB,GV cũng xây dựng kế hoạch riêng về tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ [3.3.8.2].
Căn cứ đề xuất và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBVC chung của trường, kể cả cán bộ quy hoạch [3.3.8.3].
Trường xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua “Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học” theo hướng lấy người học làm trung tâm; cử giảng viên tham dự các khóa tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức Hội thi giảng dạy sáng tạo hằng năm; tổng kết, đánh giá hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên, khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học [3.3.7.4], [3.3.7.5], [3.3.8.4], [3.3.8.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành (nếu có).
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, hằng năm, Trường có kế hoạch cử giảng viên đi thực tế tại các doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, nội dung mới vào bài giảng, chỉnh sửa, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo phù hợp thực tế [3.3.9.1]. Kế hoạch thực tế tại doanh nghiệp được các khoa xây dựng (mỗi giảng viên có 04 tuần thực tế tại doanh nghiệp); sau khi được BGH phê duyệt, các khoa triển khai thực hiện [3.3.9.2].
Sau các đợt thực tế doanh nghiệp, giảng viên đều có báo cáo tại khoa kết quả thực hiện; cập nhật những kiến thức, công nghệ mới, … để bộ môn thống nhất đưa vào chương trình môn học [3.3.9.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm, nhà trường đều có kế hoạch tổng kết, đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBVC nói chung và giảng viên nói riêng [3.3.10.1] và tổ chức đánh   giá

công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo [3.3.10.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao
1. Mô tả, phân tích, nhận định

BGH nhà trường được bổ nhiệm sau khi có quyết định thành lập trường. BGH được bổ nhiệm trực tiếp theo Quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Các thành viên trong BGH đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng hiện hành và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. Hồ sơ trích ngang của BGH được thực hiện đầy đủ theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng [3.3.11.1].
Hàng năm, nhà trường đều tổ chức đánh giá, xếp loại lãnh đạo trường [3.3.11.2]; để từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những mặt hạn chế nhằm chỉ đạo, điều hành hoạt động của trường ngày một tốt hơn.
Trong quá trình hoạt động, BGH và tập thể nhà trường nhiều lần được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam…tặng Huân chương lao động, Bằng khen, Cờ thi đua, Kỷ niệm chương, Nhà giáo ưu tú và nhiều danh hiệu khác [3.3.11.3], [3.3.11.4]
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Đội ngũ CBQL của Trường hiện nay bao gồm trưởng, phó các phòng/khoa/trung tâm là 24 người, có đầy đủ danh sách trích ngang và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định về văn bằng, chứng chỉ và sơ yếu lý lịch. [3.3.12.1].
Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ của Trường [1.1.12.3], đội ngũ CBQL của các đơn vị khi hết thời gian giữ chức vụ sẽ được thông báo thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại [3.3.12.2], từ 2014 đến nay, nhà trường đã thực hiện bổ nhiệm lại 05 cán bộ theo đúng quy định, quy trình bổ nhiệm của nhà nước và của trường [3.3.12.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên  môn,

nghiệp vụ, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Đội ngũ CBQL của trường gồm trưởng, phó các đơn vị phòng/ khoa/ cơ sở/ trung tâm có chuyên môn, nghiệp vụ đạt yêu cầu theo quy định, trình độ từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm và năng lực quản lý đào tạo, thể hiện trong danh sách trích ngang [3.3.13.1] và hồ sơ cán bộ được bộ phận nhân sự nhà trường lưu giữ.
Kế toán trưởng của Trường (Trưởng phòng Tài chính – Kế toán), đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bậc Đại học, thời gian công tác thực tế về kế toán từ năm 1983 đến nay và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng [3.3.13.2].
Vào cuối mỗi năm học, Trường thực hiện đánh giá CBQL thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao, 100% CBQL được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao [3.3.13.3], [3.3.13.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ̣ quản lý.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, đáp ứng nhiệm vụ được giao, hằng năm, Trường đều xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL về chuyên môn, năng lực quản lý, lý luận chính trị [3.3.14.1]. Dựa trên kế hoạch xây dựng, Trường tiến hành triển khai thực hiện, tổ chức cho CBQL học tập, bồi dưỡng bằng các hình thức: tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, quản lý, lý luận chính trị do Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và cơ quan chủ quản tổ chức; Trường tổ chức các lớp bồi dưỡng hay tự đào tạo, bồi dưỡng [3.3.14.2].
Đặc biệt, đối với cán bộ quy hoạch, ngoài việc tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ quy hoạch đều được giao việc thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của trưởng đơn vị và BGH [3.3.14.3].
Hằng năm, Trường đều có báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL để rút kinh nghiệm và làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho năm sau [3.3.14.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường hiện nay có số lượng là 203 người (175

người thuộc khối đào tạo, 28 người thuộc khối sản xuất); trong đó, giảng viên cơ hữu: 153 người (Tiến sĩ: 03; Thạc sĩ: 90; Đại học: 60), giảng viên thỉnh giảng: 60 người [1.1.15.1].
Đội ngũ CBVC nhà trường hiện nay có đầy đủ số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu đào tạo của nhà trường theo bảng thống kê trình độ chuyên môn, thời gian công tác, vị trí làm việc, trình độ lý luận chính trị, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm …, đảm bảo đầy đủ hồ sơ và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của cơ quan nhà nước [1.1.15.2].
Chất lượng, trình độ của đội ngũ CBVC nhà trường được thể hiện trong các báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của nhà trường hàng quý, 6 tháng, năm …[1.1.15.3] và nhà trường cũng như các đơn vị cũng có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBVC nhà trường ngày càng vững tri thức, giàu kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao [1.1.15.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.4. Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
Mở đầu
Hiện nay, Trường tổ chức đào tạo ở 02 trình độ: cao đẳng và trung cấp, trong đó trình độ cao đẳng với 13 ngành đào tạo; trung cấp với 04 ngành đào tạo. Trước khi tổ chức đào tạo, Trường đều xây dựng và ban hành đầy đủ chương trình đào tạo theo quy định.
Chương trình đào tạo được nhà trường xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH. Tất cả các chương trình đào tạo đều thể hiện mục tiêu đào tạo rõ ràng, cấu trúc chương trình phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của trình độ đào tạo và nhu cầu xã hội. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo đều có giáo trình, đề cương chi tiết, hướng dẫn tài liệu tham khảo. Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia góp ý của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá bổ sung, điều chỉnh hàng năm, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mới liên quan đến ngành, nghề đào tạo và có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài và các trường hàng đầu  trong
nước.

Nhà trường đã thiết kế các chương trình giáo dục theo hướng đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo và theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, có sự kế thừa từ các trình độ thấp lên trình độ cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học tập nâng cao trình độ sau này.
Hằng năm đều tổ chức các hội nghị giao lưu giữa nhà trường với các nhà tuyển dụng, giữa nhà trường và cựu sinh viên nhằm tổng hợp ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo, qua đó có sự bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
· Những điểm mạnh:
Trường có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các ngành, nghề trường đào tạo do Tổng cục GDNN cấp phép;
Tất cả các chương trình đào tạo của trường đều được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ–TB&XH;
Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định đầy đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định;
Chương trình đào tạo của trường được xây dựng có sự tham gia góp ý của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp; thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh nhằm đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động;
Tất cả các học phần/môn học trong chương trình đào tạo của trường đều có giáo trình/đề cương bài giảng được biên soạn hoặc lựa chọn theo quy định. Tất cả giáo trình được trường lựa chọn hoặc biên soạn để làm tài liệu giảng dạy, học tập đều đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng, phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường.
· Những tồn tại:
Việc cập nhật kiến thức thực tế vào chương trình đào tạo thường xuyên được thực hiện, tuy nhiên còn hạn chế trong việc đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động;
Trường chưa tổ chức đào tạo liên thông trung cấp lên cao đẳng ở tất cả các ngành hiện có của trường đang quản lý.
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Thường xuyên nghiên cứu thực tiễn sản xuất và thị trường lao động để có kế

hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, kịp thời;
Mở rộng liên kết để đào tạo liên thông tất cả các ngành, nghề hiện có tại Trường.
Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hiện nay, Trường tổ chức đào tạo ở 02 trình độ: cao đẳng và trung cấp, trong đó trình độ cao đẳng với 13 ngành đào tạo; trung cấp với 04 ngành đào tạo.
Trước khi tổ chức đào tạo, Trường đều xây dựng và ban hành đầy đủ chương trình đào tạo theo quy định.
Tất cả 17 ngành đào tạo của Trường đều có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục GDNN cấp phép [4.4.1.1].
Toàn bộ 17 chương trình đào tạo (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp) đã được Trường ra quyết định phê duyệt, ban hành [4.4.1.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trước năm 2017, tất cả các chương trình giáo dục trình độ cao đẳng chính qui, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề của nhà trường đều được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ – TB&XH. Ngoài phần “cứng” dựa trên chương trình khung của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ – TB&XH, các chương trình giáo dục đều có khoảng 20% khối lượng nội dung theo đặc thù riêng của trường.
Từ năm 2017, các chương trình đào tạo trên được chuyển đổi theo Luật Giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19 tháng 1 năm 2017 của Tổng cục GDNN [4.4.2.1] và thực hiện trình tự theo kế hoạch xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật GDNN [4.4.2.2]. Các chương trình đào tạo đều được lấy ý kiến của CB,GV,DN và HSSV trước khi thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp trường ra quyết định ban hành [4.4.2.3], [4.4.2.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo;
cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên

ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Các chương trình đào tạo của Trường đều được xây dựng đáp ứng mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; thể hiện được phẩm chất nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học đạt được sau khi tốt nghiệp; đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các chương trình đào tạo đều có biên bản thẩm định của Hội đồng nghiệm thu [4.4.3.1].
Chương trình giáo dục được thiết kế sắp xếp lôgic giữa các học phần từ kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành. Các chương trình đào tạo đều có quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau khi tốt nghiệp [4.4.3.2].
Các chương trình đào tạo của Trường đều thể hiện phạm vi và cấu trúc nội dung rõ ràng, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng học phần/môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ [4.4.3.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm, nhà trường có tổ chức lấy ý kiến đóng góp chương trình đào tạo từ đại diện người sử dụng lao động và các cựu HSSV của Trường đang công tác tại các doanh nghiệp để bổ sung nội dung thực tế vào chương trình đào tạo qua phiếu khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động và phiếu khảo sát từ cựu sinh viên của trường [4.4.2.4].
Để tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, hàng năm Trường tổ chức hội thảo giữa nhà trường và các doanh nghiệp có HSSV của Trường đang công tác với các nội dung “Nhà trường – Nhà doanh nghiệp sự gắn kết giữa nhu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội”, “Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp”, “Giải pháp liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo cho HSSV sau khi tốt nghiệp”… Qua đó Trường lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía các nhà doanh nghiệp để có định hướng xây dựng nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Thông qua hội thảo nhà trường và các nhà doanh nghiệp đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo và sử dụng hợp lý lao động theo qui luật cung cầu [4.4.4.1].
Ngoài ra, Trường còn tổ chức lấy ý kiến đóng góp chương trình đào tạo từ CB,GV trong trường, giúp chương trình đào tạo được xây dựng luôn bám sát mục tiêu đào tạo của nhà trường [4.4.2.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm

Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Chương trình đào tạo của Trường xây dựng đảm bảo tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động. Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ. Bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến của khu vực và thế giới [4.4.5.1].
Chương trình đào tạo của Trường thường xuyên được điều chỉnh, cập nhật để đáp ứng với nhu cầu về sự thay đổi của thị trường lao động [4.4.5.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Chương trình giáo dục của Trường được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH ban hành [4.4.6.1]. Hiện tại, tất cả các chương trình đào tạo của Trường xây dựng đều có thể liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, sơ cấp lên trung cấp [4.4.5.1]. Ngoài ra, Trường liên kết với các trường Đại học SPKT Hưng Yên, ĐHBK Hà
Nội, Dại học Tài chính Marketing, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM để đào tạo các ngành chủ lực của Tập đoàn Dệt May Việt Nam như các ngành May thời trang, Thiết kế Thời trang, Công nghệ sợi dệt, Kế toán [4.4.6.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Để chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu xã hội, hằng năm Trường đều xây dựng kế hoạch đánh giá, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, chương trình chi tiết theo định kỳ nhằm đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng [4.4.7.1]
Nội dung chương trình đào tạo được biên soạn, bổ sung, điều chỉnh đều căn cứ
vào đề xuất của bộ môn, khoa chuyên môn từ kết quả thâm nhập thực tế tại doanh

nghiệp của giảng viên và được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt [4.4.7.2]
Hàng năm, Trường đều tiến hành khảo sát lấy ý kiến của giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp về chương trình đã được bổ sung, điều chỉnh nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp [4.4.7.3].
Trong năm 2017, Trường đã tổ chức xây dựng lại toàn bộ các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng sự thay đổi về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục nghề nghiệp do Bộ LĐ-TB&XH quản lý [4.4.5.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Nhà trường luôn chú trọng chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo của Trường [4.4.7.2].
Hằng năm, Trường thường xuyên tổ chức cho giảng viên đi học tập thực tế tại các doanh nghiệp để tiếp cận thực tế sản xuất; tổ chức các hội nghị giao lưu giữa nhà trường với các nhà tuyển dụng; hội thảo “Nhà trường – Nhà doanh nghiệp, sự đáp ứng giữa đào tạo và nhu cầu xã hội”, “Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp”, qua đó nhà trường tiếp thu ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường để điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội [4.4.2.3]; [4.4.7.3].
Ngoài ra, Trường còn liên kết với một số tổ chức đào tạo ở nước ngoài để tổ chức các lớp chuyên đề về thiết kế thời trang, kinh doanh thời trang …, giúp cho HSSV bồi dưỡng, nâng cao thêm kiến thức. Tổ chức tham quan các cơ sở đào tạo nước ngoài để học tập kinh nghiệm, tham khảo chương trình đào tạo và hợp tác đào tạo, như học viện MDIS Singapore, ĐH Bangkok Thái Lan… để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo của Trường [4.4.8.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trước  khi  tổ  chức  đào  tạo  liên  thông,  trường  đã  thực  hiện  rà  soát  các  học

phần/môn học HSSV đã tích lũy; từ đó có quyết định đối với học phần/môn học mà người học không phải học hoặc học một phần khối lượng để đảm bảo quyền lợi của người học [4.4.9.1].
Các đợt thanh tra, kiểm tra đều có kết luận nhà trường không có vi phạm về tổ chức đào tạo liên thông [4.4.9.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hiện nay tất cả các học phần/môn học đều có giáo trình/đề cương bài giảng của từng chương trình đào tạo. Đối với các học phần/môn học đã có giáo trình, Trường thành lập Hội đồng thẩm định để lựa chọn giáo trình phù hợp các tiêu chí đề ra về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; đối với các học phần môn học chưa có giáo trình hoặc giáo trình chưa phù hợp, Trường tổ chức biên soạn giáo trình; hiện đã biên soạn được 37 giáo trình cho các học phần, môn học cho tất cả các ngành [4.4.10.1]. Toàn bộ giáo trình của trường đều có quyết định phê duyệt ban hành [4.4.10.2].
Ngoài giáo trình, Trường còn tổ chức biên soạn đề cương bài giảng cho các học phần, môn học được tổ chức đào tạo tại trường; hiện có 234 đề cương bài giảng được biên soạn [4.4.10.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều có kế hoạch xây dựng giáo trình cho các học phần/môn học trong chương trình đào tạo chưa có giáo trình. Tất cả giáo trình/đề cương bài giảng khi biên soạn phải căn cứ vào chương trình chi tiết đã được duyệt. Các giáo trình/đề cương bài giảng trước khi đưa vào giảng dạy phải được hội đồng thẩm định thông qua. Toàn bộ giáo trình của từng chương trình đào tạo của Trường đều có quyết định phê duyệt, ban hành [4.4.3.1]; [4.4.10.2]
Để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập, hàng năm Trường đều bổ sung, trang bị thêm các đầu sách chuyên ngành dựa vào ý kiến đề xuất của các khoa chuyên môn.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ

năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
1.   Mô tả, phân tích, nhận định
Tất cả giáo trình, đề cương bài giảng các học phần/môn học trong chương trình đào tạo của Trường cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học được quy định trong đề cương chi tiết học phần/môn học đã được phê duyệt [4.4.3.4]; [4.4.12.1].
Hàng năm Trường đều tổ chức cho giảng viên đi học tập thực tế tại doanh nghiệp, qua đó bổ sung, cập nhật, điều chỉnh đề cương bài giảng và giáo trình của các học phần và môn học phù hợp với thực tế xã hội [1.1.12.4].
3.   Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực
1.   Mô tả, phân tích, nhận định
Các giáo trình của Trường đều được biên soạn hoặc lựa chọn theo sát chương trình môn học; vì vậy giảng viên có thể áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực đối với HSSV.
Năm 2016 – 2017, Trường xây dựng kế hoạch thi đua “Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học” trong đó chú trọng đến việc nâng cao tính tích cực, chủ động trong tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề của HSSV; HSSV dễ dàng tìm kiếm thông tin từ giáo trình để tổ chức hoạt động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề một cách chủ động [4.4.13.1].
4.   Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý của trường, Trường lập kế hoạch khảo sát [4.4.14.1], triển khai xuống các phòng, khoa tổ chức lấy ý kiến CB,GV trong đơn vị và gửi biên bản góp ý về phòng Đào tạo [4.4.14.2].
Đối với doanh nghiệp và cựu HSSV, Trường giao cho Phòng QLKH&QHDN, các

Khoa… tiến hành khảo sát bằng các hình thức: phỏng vấn, lập phiếu khảo sát [4.4.4.1]; [4.4.14.3]. Trong năm 2016, Trường tiến hành khảo sát 27 doanh nghiệp và 1.054 cựu HSSV về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo so với thực tiễn [4.4.14.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ LĐ- TB&XH và đặc thù riêng của nhà trường. Để chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu xã hội, hàng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch đánh giá, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần/môn học [4.4.15.1].
Nội dung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần/môn học được bổ sung, điều chỉnh đều căn cứ vào đề xuất của bộ môn, khoa chuyên môn từ kết quả thâm nhập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên và được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. [4.4.15.2].
Căn cứ vào đề cương chi tiết học phần/môn học đã được điều chỉnh, các bộ môn tổ chức cập nhật và điều chỉnh giáo trình đảm bảo yêu cầu theo quy định.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.5. Tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Mở đầu
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh nằm ngay trung tâm quận Thủ Đức, trên trục đường Kha Vạn Cân, giao thông thuận tiện và an toàn. Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung của hàng chục trường đại học và cao đẳng. Cơ sở vật chất của trường bao gồm 70 phòng học lý thuyết với tổng diện tích 4.645 m2; 70 phòng, xưởng thực hành với tổng diện tích 9.700m2, có các trang thiết bị hỗ trợ, phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập và NCKH cùng các hoạt động khác của trường. Hệ thống các phòng thực hành tin học, thực hành may, cơ – điện tử, đáp ứng nhu cầu thực tập của HSSV. Các phòng học của trường đều được trang bị internet tốc độ cao, có trang thiết bị máy chiếu projector, màn hình LCD giúp cho công tác dạy và học đạt hiệu quả. Hằng năm, Trường đều dành
nguồn kinh phí đầu tư thiết bị máy móc, đáp ứng ngày một tốt hơn cho công tá giảng

dạy và học tập của giảng viên và HSSV.
· Những điểm mạnh:
Địa điểm xây dựng Trường nằm ở trung tâm quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; trên các trục đường lớn Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, có hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn; thuận lợi cho tổ chức giảng dạy và học tập;
Cơ sở vật chất của Trường đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập: khu học tập và nghiên cứu khoa học, khu thực hành, khu vực rèn luyện thể chất, khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho CB,GV,CNV và HSSV;
Phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa, xưởng thực hành bảo đảm quy chuẩn xây dựng, được trang bị internet tốc độ cao và các thiết bị đào tạo hiện đại đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp quy định;
Trường có thư viện điện tử hiện đại, có phòng đọc, phòng truy cập internet, phòng lưu trữ với nguồn tài liệu đa dạng, phong phú với hàng chục nghìn đầu sách, files điện tử đáp ứng đủ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập của CBVC và HSSV.
· Những tồn tại:
Địa điểm xây dựng trường ở Cơ sở chính tại Thủ Đức có diện tích tương đối nhỏ (10.000m2); địa thế đất thấp, bị ảnh hưởng bởi triều cường, nước ngập nên phải thường xuyên chống ngập nước;
Cơ sở chính có quy hoạch tổng thể còn chưa hợp lý, do được điều chỉnh nhiều lần; một số phòng học, xưởng thực hành do xây dựng đã lâu nên còn nhỏ hẹp và xuống cấp;
Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị hàng năm vẫn còn hạn chế số lượng do nhà trường không chủ động được nguồn kinh phí, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cấp, gây lãng phí thời gian và tài chính vì không được đưa vào sử dụng đồng bộ công trình.
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Thời gian tới, Trường sẽ tiến hành nâng cao độ nền, cải tạo hệ thống thoát nước đống cấp với hệ thống thoát nước của trục đường Kha Vạn Cân;
Ngoài dự án “Xây dựng khối lớp học – giảng đường – hành chính” sắp hoàn thành; trong thời gian tới, Trường tiếp tục đầu tư nâng cấp CSVC tại Cơ sở chính đảm bảo khuôn viên thông thoáng, môi trường xanh, sạch, đẹp;
Tích cực tìm kiếm nguồn đầu tư, chủ động về nguồn lực tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của nhà trường.

Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Địa điểm xây dựng Cơ sở chính của Trường nằm ở trung tâm quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, có đầy đủ hồ sơ bao gồm văn bản quyết định thành lập trường [5.5.1.1]; sơ đồ, bản đồ quy hoạch thể hiện địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Địa điểm xây dựng đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập, giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp thải ra chất độc hại [5.5.1.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên Trường tương đối hợp lý, phù hợp với công năng và yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm [5.5.1.2]; [5.5.2.1].
Với tổng diện tích đất sử dụng 30.000 m2, trong đó diện tích xây dựng 13.340 m2, diện tích cây xanh 16.660 m2, cho thấy diện tích đất sử dụng và diện tích cây xanh còn chưa đạt theo quy định [5.5.2.2].
2. Điểm tự đánh giá: 0 điểm
Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Khảo sát thực tế thể hiện Trường có đủ các khu vực phục vụ hoạt động theo tiêu chuẩn [5.5.2.1]; khu học tập và nghiên cứu khoa học với 70 phòng học lý thuyết có tổng
diện tích sàn 4.900m2, 08 phòng học tin học có tổng diện tích sàn 700m2, 02 phòng  học

ngoại ngữ có tổng diện tích sàn 120m2, 01 phòng thí nghiệm với diện tích sàn 75m2; khu thực hành với 70 phòng, xưởng có tổng diện tích sàn 9.700m2; khu vực rèn luyện thể chất có diện tích 7.500m2; khu hành chính quản trị có tổng diện tích sàn 4.970m2; ký túc xá có tổng diện tích sàn 6.400m2; khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo có tổng diện tích sàn 900m2 [5.5.3.1]
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên Trường theo đúng quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường như đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định [5.5.4.1]
Nhà trường luôn đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thực tế, đánh giá và công nhận thể hiện bằng văn bản hằng quý trong năm [5.5.4.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường hiện có 70 phòng học lý thuyết với tổng diện tích là 4.900 m2; 08 phòng học tin học có tổng diện tích sàn 700m2, 02 phòng học ngoại ngữ có tổng diện tích sàn 120m2, 01 phòng thí nghiệm với diện tích sàn 75m2; 70 phòng thực hành, xưởng thực hành với diện tích tương ứng 9.700 m2 [5.5.2.1]. Các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo [5.5.5.1].
Tổng diện tích sàn phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành là 15.495m2; với số lượng HSSV quy đổi năm 2017 là 5.068 đạt mức bình quân 3,06m2/người học [5.5.5.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm

Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng cho thiết bị đào tạo
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường ban hành đầy đủ các quy chế, quy định về bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị nhằm hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị được sử dụng đúng mục đích yêu cầu và mang lại hiệu quả cao.
Trường có đầy đủ quy định quản lý tài sản, thiết bị [5.5.6.1], các quy định bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện [5.5.6.2]; quy định bảo dưỡng thường xuyên ô tô [5.5.6.3]; quy định bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học [5.5.6.4]; quy định bảo trì, bảo dưỡng thiết bị may [5.5.6.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Mỗi học kỳ và năm học, Trường có các báo cáo, khảo sát thực tế cho thấy hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng đúng công năng theo quy định, thiết kế [5.5.7.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có đầy đủ trang thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo và quy mô đào tạo của từng chuyên ngành. Hiện tại Trường có 1.759 trang thiết bị máy móc trang bị cho các phòng thực hành, xưởng thực hành , phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo. Với số lượng trang thiết bị hiện có đảm bảo mỗi sinh viên đều được 1 máy trong mỗi ca học. Đặc biệt 100% phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn hình LCD phục vụ cho dạy học [5.5.8.1].
Đồng thời hàng năm Trường cũng dành một khoản ngân sách để mua bổ sung
trang thiết bị cho các ngành nghề đào tạo [5.5.8.2].

Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị hàng năm vẫn còn hạn chế số lượng do nhà trường không chủ động được nguồn kinh phí, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cấp.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ đào tạo của các xưởng thực hành và khảo sát thực tế cho thấy việc bố trí vị trí thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 quy định [5.5.9.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có đầy đủ văn bản quy định quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc sử dụng tài sản, bảo quản tài sản trang thiết bị của các đơn vị được tổ chức thường xuyên [5.5.10.1]; trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo [5.5.10.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có hồ sơ quản lý các thiết bị đào tạo: xuất xứ, năm sản xuất, thông số kỹ thuật của thiết bị [5.5.8.1]; quy trình quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các thiết bị đào tạo của trường [5.5.6.1], [5.5.6.2], [5.5.6.3], [5.5.6.4], [5.5.6.5],
[5.5.6.6].
Có đầy đủ các báo cáo, biên bản, khảo sát thực tế cho thấy các thiết bị đào tạo của Trường được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định [5.5.11.1].
Hằng năm, Trường có đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử   dụng

theo quy định [5.5.11.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có đầy đủ văn bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo [5.5.12.1].
Hàng năm, Trường lập các kế hoạch đào tạo, sổ theo dõi cấp phát, các đề nghị cấp phát vật tư [5.5.12.2]
Lập báo cáo và thực hiện việc cấp phát vật tư theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo [5.5.12.3]
Vật tư học tập cho các ngành học và văn phòng phẩm được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có thư viện tại cơ sở chính và cơ sở 2 với tổng diện tích 720m2 (Cơ sở chính: 480m2, Cơ sở 2: 240m2) bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ sách, báo,  phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin [5.5.13.1]; [5.5.13.2];
Thư viện được trang bị hệ thống máy tính truy cập internet và được kết nối với hệ thống thư viện nhiều viện, trường đại học, cao đẳng trong nước (thư viện điện tử) [5.5.13.3];
Số lượng tài liệu, giáo trình, sách báo, tạp chí hiện có trong hệ thống thư viện trường đủ cho HSSV tham khảo và học tập (mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in) [5.5.13.4].
Hằng năm, thư viện trường đều được bổ sung thêm các tài liệu, đầu sách mới đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của CBVC và HSSV [5.5.13.5]
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường  phù

hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm thư viện có tổ chức khảo sát nhu cầu bạn đọc nhằm tổng hợp các ý kiến đóng góp về hoạt động của thư viện, trên cơ sở đó thư viện có những biện pháp cải tiến để đáp ứng nhu cầu tra cứu của bạn đọc.
Thư viện đã thực hiện việc khảo sát ý kiến bạn đọc thông qua phiếu khảo sát. Kết quả khảo sát sau khi thu thập, tổng hợp ý kiến đánh giá chung về hoạt động thư viện như sau: rất tốt đạt 1,14%, tốt đạt 35,71%, khá đạt 32,53%, trung bình đạt 30,62%, yếu đạt  0% [5.5.14.1].
Số lượng HSSV đến thư viện mượn sách hằng năm bình quân 1.765 người, đạt tỉ lệ 50,43%; với số lượt mượn tài liệu đạt 24.552 lượt/4.256 tài liệu [5.5.14.2]
Số lượng HSSV đến thư viện học hằng năm bình quân 9.430 lượt [5.5.14.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học. Số tài liệu điện tử 3.898 files PDF.
Thư viện đã đưa tin học vào hoạt động quản lý, từ khâu bổ sung, mượn, trả sách, thống kê, tra cứu tài liệu, quản lý độc giả [5.5.15.1].
Hiện nay thư viện đang sử dụng phần mềm Libol 6.0 để quản lý thư viện nhằm hỗ trợ nhân viên thư viện quản lý, thống kê và xử lý tài liệu hiệu quả, đồng thời giúp bạn đọc tra cứu tài liệu được nhanh chóng, tiện lợi [5.5.15.2].
Truy cập tài liệu số (tài liệu điện tử) bình quân 590 người/năm, đạt tỉ lệ 28,10% [5.5.15.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.3. Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Mở đầu
Trong những năm gần đây nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. CB, GV tích cực thực

hiện các đề tài khoa học, viết bài báo, viết bài tập san, chuyên san và được đăng ở các tạp chí trong nước, ngoài nước. Các đề tài NCKH hầu hết đều phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại trường. Ngoài hoạt động NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, Trường còn tích cực hợp tác quốc tế với tổ chức PUM (Hà Lan), học viện MDIS (Singapore) trong lĩnh vực hợp tác đào tạo chuyên ngành Thiết kế thời trang và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ CB,GV. Trong hoạt động chuyển giao công nghệ, đề án “Triển khai ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) vào tổ chức sản xuất tại trung tâm Sản xuất thực tập” sau khi nghiệm thu thành công đã thực hiện chuyển giao cho Công ty Cổ phần may Sao Mai, Đồng Tháp.
Thành quả của công tác này đã góp phần nâng cao khả năng NCKH đội ngũ CB,GV góp phần quan trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may và xã hội.
· Những điểm mạnh:
Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ;
Trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường và ứng dụng vào thực tiễn;
Trường có đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp;
Trường đã bước đầu triển khai hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế, học viện nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng.
· Những tồn tại:
Các đề tài NCKH và sáng kiến cải tiến của CB,GV,CNV thực hiện trong năm còn hạn chế;
Số công trình, bài viết được đăng trên các tạp chí, hội nghị quốc tế của CB,GV còn ít;
Việc ký hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài chưa được nhiều vì khó tìm được đối tác phù hợp (là trường cao đẳng), kinh nghiệm và bề dày hợp tác quốc tế còn hạn chế.
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến trong CB,GV,CNV; phấn đấu mỗi đơn vị trong trường có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến;

Tiếp tục động viên và có chế độ khuyến khích CB,GV viết bài đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước;
Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ với trường đại học nước ngoài hiện có. Tăng cường tìm kiếm, hợp tác với các trường đại học, cao đẳng các nước trong khu vực châu Á và trên thế giới trong lĩnh vực thế mạnh của trường.
Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện các chính sách khuyến khích (về tài chính, thi đua…) CB,GV,CNV tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo thông qua Nghị quyết hoạt động khoa học công nghệ [6.6.1.1], quy định khoa học công  nghệ của Trường [6.6.1.2], có chế độ hỗ trợ cho CB,GV,CNV khi tham gia nghiên cứu khoa học thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ [6.6.1.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trong 03 năm gần đây, hoạt động NCKH tiếp tục được Trường xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm, để nâng cao khả năng nghiên cứu cho CBVC và HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Hằng năm, Trường đều tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến. Các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường, cụ thể: năm học 2014 – 2015 có 06 đề tài, năm học 2015 – 2016 có 04 đề tài, năm học 2016 – 2017  có 03 đề tài [6.6.2.1].
Hàng năm, một lượng kinh phí khá lớn được Trường giành cho NCKH. Tỷ lệ đề tài NCKH từ cấp trường trở lên đã nghiệm thu được ứng dụng thực tế trong công tác đào tạo và quản lý của nhà trường đạt 100% [6.6.2.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế
1. Mô tả, phân tích, nhận định

Hằng năm Trường đều khuyến khích nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng các bài viết trên các báo, tạp chí khoa học trong và ngoài nước; trong đó: năm học 2015 -2016  có 12 bài, năm học 2016 – 2017 có 4 bài [6.6.3.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Các đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm của Trường chủ yếu tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và được ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, đề án: “Triển khai ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) vào tổ chức sản xuất tại trung tâm Sản xuất thực tập” sau khi nghiệm thu thành công đã thực hiện chuyển giao cho Công ty Cổ phần may Sao Mai, Đồng Tháp [6.6.4.1]. Đề tài: “Ứng dụng mô hình đào tạo kép vào việc đào tạo sinh viên Cao đẳng ngành Công nghệ sợi dệt tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh” đã được ứng dụng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực ngành Công nghệ sợi dệt cho các doanh nghiệp và một số đề tài, đề án phục vụ cho việc học tập của HSSV khối ngành cơ điện, kinh tế [6.6.4.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Năm học 2015 – 2016, Trường phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam tổ chức lớp chuyên đề Kinh doanh thời trang do chuyên gia của tổ chức PUM, Hà Lan giảng dạy [6.6.5.1].
Năm học 2016 -2017, Trường đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với học viện MDIS, Singapore về hợp tác đào tạo chuyên ngành Thiết kế thời trang và đào tạo chuyên môn cho giảng viên trường [6.6.5.2].
Tuy nhiên, hoạt động hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài còn hạn chế vì khó tìm được đối tác phù hợp (là trường cao đẳng), kinh nghiệm và bề dày hợp tác quốc tế còn yếu.
2. Điểm tự đánh giá: 0 điểm
3.2.7. Tiêu chí 7 – Quản lý tài chính Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:

Mở đầu
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Nguồn tài chính của Trường chủ yếu là từ nguồn thu sự nghiệp (học phí, lệ phí…) và từ ngân sách Nhà nước cấp theo quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 32/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của  Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Trong thời gian qua công tác tài chính và quản lý tài chính của trường luôn được quan tâm chú trọng. Nhà trường có một hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ phù hợp với các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, thực hiện phân bổ và sử dụng nguồn tài chính hợp lý, công khai, minh bạch và có hiệu quả. Lãnh đạo Trường ý thức cao về việc xây dựng hành lang pháp lý cho công tác tài chính bằng những văn bản quy định về thu, chi và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
Trường đã có nhiều giải pháp tích cực để công tác tài chính của nhà trường đi vào nề nếp, đảm bảo đáp ứng việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản trong kế hoạch của nhà trường về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác; hoàn thiện việc tổ chức bộ máy kế toán theo các hướng dẫn thi hành luật kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ kế toán; hướng dẫn quy trình lập kế hoạch, tạm ứng và thanh toán cho các đơn vị sử dụng kinh phí…
· Những điểm mạnh:
Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai;
Việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng quy định pháp luật của nhà nước về thuế;
Trường có nguồn lực tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của nhà trường.đào tạo, nghiên cứu khoa học và thu nhập cho CB,GV,CNV;
Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định;
Công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định được nhà trường thực hiện nghiêm túc, xử lý khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc khi có góp ý, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền và được công khai tài chính rộng rãi trước hội nghị CBVC;
Hằng năm, Trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường, có
các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất

lượng các hoạt động của trường.
· Những tồn tại:
Tính ổn định và lâu dài trong xây dựng các quy định, quy chế còn hạn chế, dẫn đến việc sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế thường xuyên làm ảnh hưởng không nhỏ trong công tác quản lý tài chính.
· Kế hoạch đảm bảo chất lượng:
Tiến tới xây dựng cơ chế quản lý tài chính, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động khai thác thế mạnh đem lại nguồn thu ổn định, hợp pháp cho Trường.
Tiến hành tự kiểm tra định kỳ, thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong nguyên tắc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và báo cáo kết quả tự kiểm tra lên đơn vị cấp trên, công khai minh bạch trước toàn thể CBVC.
Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ [7.7.1.1], [7.7.1.2] được thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ [7.7.1.3], quy chế này được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với chính sách chế độ nhà nước hiện hành và thực tế của nhà trường. Là đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, phần còn lại do ngân sách cấp theo quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ [7.7.1.4]. Các nguồn tài chính của Trường đều hợp pháp và sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường. Quy chế chi tiêu nội bộ được công bố công khai  trên website của trường [7.7.1.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Các nguồn thu gắn liền với hoạt động đào tạo như thu tiền liên kết đào tạo, thu tiền bồi dưỡng tin học – ngoại ngữ, thu tiền sản xuất thực tập, căn tin, nhà xe … nhằm khai thác mọi nguồn lực tài chính của Trường, đảm bảo bù đắp chi phí phục vụ đào tạo và nâng cao đời sống CB,GV,CNV [7.7.2.1].
Các khoản thu trên được thực hiện đúng theo nguyên tắc, chế độ tài chính hiện

hành và thực hiện đúng theo các biểu mẫu hóa đơn, chứng từ do cấp có thẩm quyền ban hành, được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. Chế độ kế toán của Trường là theo quyết định số 19/2006/QĐ- BTC về “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” và chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành theo quy định số 2345/QĐ- BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính.
Các nguồn thu trên được theo dõi và cập nhật đầy đủ trên báo cáo tài chính hàng năm của Trường [7.7.2.2]. Việc sử dụng và phân bổ nguồn thu được Bộ Tài chính, Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt, và có trách nhiệm về nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Trường có nguồn lực tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của nhà trường
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Nguồn tài chính của Trường chủ yếu là từ nguồn thu sự nghiệp (học phí, lệ phí…) và từ ngân sách Nhà nước cấp theo quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 32/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của  Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Trong vòng 03 năm gần đây nguồn thu hợp pháp của Trường ngày càng tăng dần lên, đáp ứng các hoạt động của Trường và phục vụ tái đầu tư phát triển [7.7.3.1].
Ngoài ra, hằng năm trong dự toán kinh phí được duyệt, Trường đều bố trí và tăng dần nội dung chi cho các hoạt động đào tạo, các khoản thu nhập và phúc lợi của CB,GV,CNV đều được đảm bảo và có chiều hướng tăng lên [7.7.3.2].
Nhà trường luôn có kế hoạch khai thác các nguồn tài chính, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính nhằm đảm bảo đủ kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của Trường và tái đầu tư phát triển.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện viêc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy

định



1. Mô tả, phân tích, nhận định
Việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán các nguồn tài chính được thực hiện đúng

theo yêu cầu của cấp trên và đúng theo nguyên tắc chế độ tài chính hiện hành. Các nguồn tài chính được Trường quản lý chặt chẽ, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy

định, được phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính hàng năm [7.7.3.1].
Ngoài ra công tác quản lý và sử dụng tài sản hằng năm được Trường tiến hành kiểm kê đánh giá tài sản, hàng hóa vật tư, công cụ dụng cụ theo qui định. Hội đồng kiểm kê được thành lập [7.7.4.1], toàn bộ nội dung kiểm kê, xử lý tài sản hư hỏng, mất mát được thực hiện theo đúng qui định của nhà nước [7.7.4.2].
Việc mua sắm tài sản, máy móc thiết bị, vật tư học tập và các khoản thanh toán khác phục vụ hoạt động trong Trường đều được thực hiện đúng theo qui trình và pháp luật [7.7.4.3]. Nhiều năm qua, trong Trường không để xảy ra tình trạng tham ô, quyền lợi về tài chính của người lao động điều được công khai [7.7.4.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ quyết định 67/2004/QĐ-BTC ban hành ngày 13/08/2004 về việc ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kê toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” theo đó, định kỳ hàng năm Bộ Tài chính, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Công ty kiểm toán đều kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; tính hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động tài chính, kế toán tại đơn vị và công tác tổ chức, điều hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động khác [7.7.3.1]. Xử lý, khắc phục các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của cơ quan cấp trên.
   Truòng thực hiện công khai tài chính hằng tháng, hằng năm thông qua các cuộc họp giao ban và trong các báo cáo sơ kết, tổng kết  năm học [7.7.5.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Để đánh giá việc sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả hay không, hằng năm sau khi kết thúc năm tài chính Trường có báo cáo tổng kết đánh giá về công tác tài chính kế toán của trường [7.7.5.1], dựa vào kế hoạch tài chính được xây dựng đầu năm và kết
quả thu, chi đạt được Trường đưa ra các biện pháp cụ thể để thu đủ các nguồn thu, chi

tiêu hợp lý, tiết kiệm nhất là trong đầu tư mua sắm tránh lãng phí và đầu tư không hiệu quả [7.7.6.1].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.8. Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học Đánh giá tổng quát tiêu chí 8:
Mở đầu
Hoạt động tự đánh giá liên quan đến dịch vụ người học luôn được nhà trường quan tâm, tổ chức triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống và đã đạt được những kết quả nhất định. Trường cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản qui định của Nhà nước, nội quy và quy chế của nhà trường đến từng HSSV, giúp HSSV hiểu rõ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các yêu cầu khác về kiểm tra, đánh giá đối với người học. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội theo quy định của nhà nước khi học tại trường và được chăm sóc sức khỏe theo quy định về y tế học đường, được tạo điều kiện hoạt động, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong trường học. HSSV được trang bị đủ kiến thức để hiểu biết và tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt quy chế đào tạo. Người học được tạo mọi điều kiện để tham gia vào những họat động của Đoàn, Hội sinh viên và có môi trường tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Nhà trường có phân công cán bộ chuyên trách công tác tư vấn, hướng nghiệp và phân công học sinh tốt nghiệp về công tác tại các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với người học.
* Những điểm mạnh:
Trường đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định của nhà nước đối với người học, các quy chế, quy định của Trường, từ đó giúp HSSV hiểu rõ quy chế đào tạo và các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học. HSSV được đảm bảo hưởng mọi chế độ chính sách xã hội và quyền lợi theo quy định hiện hành, được bố trí ở ký túc xá theo nguyện vọng không phân biệt dân tộc, tôn giáo.
Trường công khai các quy định thực hiện nội dung khen thưởng, khuyến  khích học tập trong học tập, rèn luyện đối với HSSV và tổ chức thực hiện đúng quy định.
Trường luôn triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa đa đạng nhằm tạo thêm sân chơi để sinh viên có thể giao lưu học hỏi và trao đổi kiến thức.
Công tác tư vấn hướng nghiệp và tổ chức ngày hội việc làm là công việc thường xuyên, được tổ chức định kỳ hàng năm có nhiều doanh nghiệp quan tâm tham dự.
· Những tồn tại:

Nguồn kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ HSSV còn hạn chế, đôi khi công tác hỗ trợ HSSV chưa kịp thời.
Cơ sở vật chất còn hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu giải trí của HSSV.
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tăng cường các biệp pháp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của HSSV; tiếp tục hợp tác và vận động các nguồn lực hỗ trợ học tập, hoạt động phong trào từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các cựu HSSV của Trường để tiếp tục duy trì học bổng tài trợ cho sinh viên theo từng học kỳ.
Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, tăng cường công tác quản trị đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất. Quy hoạch xây dựng các khối nhà tăng cường các phòng học, nhà xưởng; chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh, sạch, hiện đại.
Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ chính sách đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho HSSV vào đầu mỗi khóa học. Các thông tin trên được in trong cuốn sổ tay HSSV [8.8.1.1]; được phổ biến cho HSSV vào đầu mỗi khóa học trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa [8.8.1.2].
Các thông tin chung HSSV cần biết ngoài việc được công bố trên website của trường, được các GVCN, CVHT triển khai trong buổi sinh hoạt lớp, còn được thông báo trên bảng tin nội bộ của các phòng chức năng, khoa và được phát hằng ngày trên hệ thống loa phóng thanh của Trường [8.8.1.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Ngay từ đầu khóa học, HSSV được phổ biến đầy đủ và kịp thời các văn bản về chế độ, chính sách xã hội có liên quan đến người học, đồng thời được hướng dẫn cách làm hồ sơ, thủ tục để được hưởng các chế độ chính sách hiện hành theo quy định. Trường đã triển khai các thông báo hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí theo nghị định của
Chính phủ cho HSSV trường [8.8.2.1] và cung cấp các công văn nhằm hỗ trợ HSSV

thực hiện thanh toán kinh phí tại địa phương [8.8.2.2].
Ngoài ra, HSSV được hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất các thủ tục vay vốn tín dụng học tập theo quy định. Từng học kỳ, Trường đều xét duyệt cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ …[8.8.2.3], thực hiện có hiệu quả hỗ trợ cho HSSV yên tâm học tập [8.8.2.4]; danh sách HSSV nhận học bổng được công bố công khai trên các bảng thông báo và website của trường;
Đối với HSSV có nhu cầu đăng ký nội trú ký túc xá, nhà trường ưu tiên 10% cơ số chỗ ở để tiếp nhận HSSV thuộc đối tượng chính sách [8.8.2.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường đã có nhiều hình thức khen thưởng và các mức khen thưởng được thể hiện trong quy chế Công tác HSSV, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ; cụ thể là các quyết định khen thưởng HSSV hàng năm, danh sách nhận học bổng, quyết định hỗ trợ HSSV khuyết tật [8.8.3.1], [8.8.3.2], [8.8.3.3], [8.8.2.3]
Ngoài ra Đoàn trường cũng phát động quyên góp quỹ học bổng “Vì ngày mai tươi sáng” hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt, tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội phát động [8.8.3.4]; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống cho HSSV [8.8.3.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh là một trường công lập; trong quá trình học tập tại trường HSSV được tôn trọng và đối xử bình đẳng. Trong các thông báo tuyển sinh, thông báo nhập học, quy định về đối tượng được ở ký túc xá,… của trường đều thễ hiện rõ người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân [8.8.4.1]; [8.8.4.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu

(chổ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường có 2 ký túc xá tại 2 cơ sở đào tạo của trường. Ký túc xá tại Cơ sở chính có diện tích 1400m2, đảm bảo chỗ ở cho 550 HSSV; ký túc xá tại Cơ sở 2 có diện tích 5000m2, đảm bảo chỗ ở cho 960 HSSV [8.8.5.1]; [8.8.5.2].
Các ký túc xá tại Trường đều được trang bị đầy đủ điện, nước, thiết bị vệ sinh, internet đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho sinh hoạt và học tập cho HSSV [8.8.5.3];
Các ký túc xá của Trường đều đảm bảo an ninh, trật tự và được chính quyền địa phương công nhận là ký túc xá văn hóa nhiều năm liền [8.8.5.4]
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Trường luôn chú trọng đến công tác y tế, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất phòng y tế và nhà ăn cho CBVC và HSSV [8.8.6.1]; [8.8.6.2].
Cơ sở y tế và nhà ăn tập thể của Trường được có đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành và được nâng cấp thường xuyên nhằm phục vụ CBVC và HSSV tốt nhất mà Trường có thể;
Trường có 02 nhà ăn tập thể cho CBVC và HSSV tại Cơ sở chính và Cơ sở 2, với tổng diện tích 900m2. Nhà ăn tập thể của Trường có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm [8.8.6.3]; hằng ngày bộ phận y tế thực hiện quy trình lưu giữ mẫu thức ăn theo quy định, kiểm soát chất lượng đầu vào của thực phẩm đạt yêu cầu các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm xảy ra trong Trường [8.8.6.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, Trường luôn triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa đa đạng nhằm tạo thêm sân chơi để HSSV có thể giao lưu học hỏi và trao đổi kiến thức [8.8.7.1].
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được Trường tổ chức thường xuyên trong

năm như: hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, hội thi thiết kế và trình diễn thời trang, vũ hội hóa trang … ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng tân sinh viên và các ngày lễ lớn trong năm [8.8.7.2].
Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV học tập và rèn luyện bằng cách tạo môi trường thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế thông qua hoạt động các câu lạc bộ học thuật như: Câu lạc bộ Robot, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ thời trang [8.8.7.3].
Đoàn TNCSHCM trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị trong Trường. Đoàn đã tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành bằng các chương trình hành động thiết thực [8.8.7.4].
Đội công tác xã hội Trường được thành lập vào ngày 19/05/2009 với lực lượng ban đầu còn non trẻ, nhưng với sự hỗ trợ của Đoàn TNCSHCM đã từng bước lớn mạnh và thu hút nhiều HSSV tham gia, với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: hiến máu nhân đạo, chiến dịch mùa hè xanh,…[8.8.7.5].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Công tác đảm bảo điều kiện có việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp là nhiệm vụ đặt biệt quan trọng của Trường, thể hiện qua các báo cáo, phương hướng hoạt động của trường trong các năm học [8.8.8.1]. Trường đã nghiệm thu và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử nhằm trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc của HSSV về chuyên môn, việc làm…thể hiện cam kết của Trường liên tục đào tạo HSSV sau khi tốt nghiệp [8.8.8.2]. Hằng năm, Trường còn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm nhằm hỗ trợ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp dễ dàng hơn [8.8.8.3].
Ngoài ra, các Khoa còn cung cấp thông tin, tư vấn việc làm cho HSSV bằng nhiều hình thức phong phú khác như: thông qua mạng xã hội (facebook, zalo, youtube), email,… [8.8.8.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều tổ chức ngày hội việc làm nhằm cung cấp thông tin và  tạo

điều kiện cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, được tư vấn trực tiếp về việc làm và các chế độ có liên quan [8.8.8.3], [8.8.9.1].
Thông qua ngày hội việc làm, HSSV có thể ký hợp đồng ghi nhớ trực tiếp với các doanh nghiệp.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
3.2.9. Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:
Mở đầu
Chất lượng đào tạo là một nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của nhà trường. Giám sát và đánh giá chất lượng có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, là một khâu rất quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng này, trong những năm qua, Trường đã luôn quan tâm đến công tác giám sát, đánh giá chất lượng và đã áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đã tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng từ năm 2009 và đánh giá lại (lần 2) vào năm 2014 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2017, khi chuyển về Bộ LĐ-TB&XH quản lý, Trường đã tiến hành tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Tổng cục GDNN;
Hằng năm, Trường đều có tổ chức khảo sát lấy ý kiến của các doanh nghiệp; CBQL, GV, CNV và HSSV của trường về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp, về các chính sách liên quan đến hoạt động đào tạo, về chất lượng, hiệu quả của các phương thức đào tạo, chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học. Hằng năm, Trường đều có kế hoạch và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo.
· Những điểm mạnh:
Trường tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH;
Hằng năm, Trường đều tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động; lấy ý kiến của CBQL,GV,VC,NLĐ về các chính sách liên quan đến dạy và học, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL,GV,VC,NLĐ; lấy ý kiến HSSV về chất lượng, hiệu quả của các phương thức đào tạo, chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học;
Hằng năm, Trường đều có kế hoạch và các biện pháp thực hiện việc cải thiện,

nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kiểm định chất lượng.
· Những tồn tại:
Việc lấy ý kiến phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động nhóm ngành kinh tế, ngôn ngữ về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp còn hạn chế;
Việc điều tra, thống kê số liệu HSSV tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo được tiến hành định kỳ theo kế hoạch, tuy nhiên số lượng HSSV hợp tác điều tra chưa cao;
Trường tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định, tuy nhiên chưa tổ chức được hoạt động đánh giá ngoài.
· Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục tổ chức giám sát, đánh giá chất lượng và có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo;
Xây dựng phương pháp khảo sát hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập ý kiến của các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp khi làm việc tại các đơn vị và thống kê số liệu HSSV tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo;
Tiếp tục tổ chức hoạt động tự kiểm định chất lượng trường và các chương trình đào tạo theo quy định; mời tổ chức kiểm định độc lập đánh giá ngoài.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều lập kế hoạch khảo sát, thu thập ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp khi làm việc tại các đơn vị. Từ năm 2015 đến năm 2017, Trường đã thu thập ý kiến của 135 đơn vị sử dụng lao động (năm 2015: khảo sát 36 doanh nghiệp, năm 2016: khảo sát 47 doanh nghiệp, năm 2017: khảo sát 52 doanh nghiệp) về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp [9.9.1.1];
Ngoài việc lấy ý kiến các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp, Trường còn thu thập ý kiến của HSSV tốt nghiệp định kỳ sau 03 tháng, 06 tháng và 01 năm về mức độ đáp ứng việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động [9.9.1.2];
Kết quả khảo sát, lấy ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động và HSSV tốt nghiệp là cơ sở để Trường điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp [9.9.1.3];

Tuy việc tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động được thực hiện định kỳ hằng năm, nhưng chủ yếu là tại các doanh nghiệp nhóm ngành Dệt – May, sự phản hồi của các doanh nghiệp sử dụng lao động của các nhóm ngành kinh tế, ngôn ngữ còn hạn chế.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều tổ chức lấy ý kiến của 100% CB, GV, VC, NLĐ về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CB, GV, VC, NLĐ như: quy chế đào tạo; quy định hoạt động khoa học, công nghệ; quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBVC; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CBVC lãnh đạo; quy chế dân chủ cơ sở; quy định đánh giá phân loại cán bộ, viên chức, người lao động; quy chế thi đua, khen thưởng; quy chế tổ chức hoạt động của trường,… [9.9.2.1];
Trường xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến CB, GV, VC, NLĐ công khai trên các trang thông tin điện tử của trường [9.9.2.2]; triển khai cho các đơn vị trong trường lấy ý kiến của CB, GV, VC, NLĐ từ cơ sở [9.9.2.3]. Sau khi các các đơn vị cơ sở tổ chức lấy ý kiến xong, Phòng TC-HC tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt [9.9.2.4].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều tổ chức thu thập ý kiến của HSSV về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng dịch vụ, hoạt động giảng dạy của giảng viên và việc thực hiện chính sách đối với người học của Trường. Đối với HSSV đang học tại Trường, 100% HSSV được khảo sát bằng hình thức online trên phần mềm quản lý giáo dục PMT-EMS, nội dung khảo sát bao gồm chất lượng, hiệu quả của các

hình thức, phương thức đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên, chất lượng dịch vụ và việc thực hiện chính sách đối với người học của Trường [9.9.3.1], [9.9.3.2];
Ngoài ra, Trường còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để lắng nghe ý kiến phản hồi của HSSV để kịp thời điều chỉnh nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp, giải quyết tốt các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người học [9.9.3.3].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Tự đánh giá và kiểm định chất lượng là một khâu quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. Trường đã thực hiện tự đánh giá lần thứ nhất vào năm 2009 và đánh giá lại vào năm 2014 [9.9.4.1];
Trường cũng đang triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch này, Trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách theo Quyết định số 778 ngày 04 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng để thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp [9.9.4.2]. Trong quá trình triển khai công tác tự đánh giá, Trường đã căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ LĐ-TB&XH để tiến hành xem xét, tự đánh giá về thực trạng chất lượng và hiệu quả của các hoạt động của Trường, chỉ ra mặt mạnh và mặt hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch hành động cho phù hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài.
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều tổ chức triển khai các hoạt động cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các hoạt động thường xuyên như: tổ chức hội thảo về các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo [9.9.5.1]; xây dựng và triển khai kế hoạch “cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học” [9.9.5.2]; xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn HSSV tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề [9.9.5.3]; tổ chức dự giờ thường xuyên nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm về phương pháp dạy và học [9.9.5.4]. Hằng
năm, Trường cũng tổ chức hội thi “giảng dạy sáng tạo”, hội giảng là cơ hội để giảng

viên trong toàn trường học tập kinh nghiệm chuyên môn và phương pháp giảng dạy sáng tạo từ các tiết giảng tiêu biểu [9.9.5.5];
Ngoài các kế hoạch và giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trong trường, Trường còn triển khai đề án “Giải pháp liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo sau tốt nghiệp”; mục tiêu của đề án nhằm cung cấp các giải pháp giúp HSSV sau khi tốt nghiệp về làm việc tại các doanh nghiệp có cơ hội nâng cao trình độ [9.9.5.6];
Kết quả của các kế hoạch và giải pháp đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường, kết quả đào tạo hằng năm đều có cải thiện, tỷ lệ HSSV có kết quả học tập khá, giỏi tăng đều hằng năm từ 49,7% trong năm học 2014 – 2015 lên 77,5% trong năm học 2016 – 2017; tỷ lệ HSSV tốt nghiệp loại khá, giỏi tăng từ 49,4% trong năm học 2014 – 2015 lên 69,1% trong năm học 2016 – 2017 [9.9.5.7].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp
1. Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm về tỷ lệ HSSV có việc làm; có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo kể từ khi tốt nghiệp [9.9.6.1].
Qua kết quả nhận được từ phiếu khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp cho thấy, tỷ lệ HSSV có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo sau 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp trong năm 2017 đạt 80,97%, trong đó nhóm ngành dệt may đạt 100% [9.9.6.2].
2. Điểm tự đánh giá: 1 điểm

PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG


Hoạt động tự kiểm định của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh được tổ chức theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhà trường đã căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng được quy định trong Thông tư số 15/2017/TT- BLĐTBXH ngày 08/6/2017 và các văn bản pháp quy khác.
Với tinh thần nghiêm túc, trung thực, khách quan, nhà trường đã tổ chức các hoạt động tự kiểm định một cách toàn diện và đầy đủ; cụ thể là:
· Đã mô tả, làm rõ thực trạng của nhà trường trên từng lĩnh vực;
· Tiến hành phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, tồn tại và những biện pháp khắc phục;
· Đã hoạch định bằng các giải pháp cụ thể và lập kế hoạch nâng cao chất lượng để cải tiến, nâng cao chất lượng nhà trường trong giai đoạn hậu kiểm.
Tổng hợp kế hoạch nâng cao chất lượng nhà trường:
· Công tác tuyển sinh:
· Đánh giá công tác tuyển sinh hàng năm, rút kinh nghiệm tìm ra giải pháp tối ưu để đẩy mạnh công tác tuyển sinh;
· Tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường để công tác tuyển sinh thuận lợi hơn.
· Mục tiêu, chương trình đào tạo:
· Đổi mới và cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, thường xuyên cập nhật nội dung giảng dạy đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; đẩy mạnh phương thức đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp.
· Chất lượng và hiệu quả đào tạo:
· Tập trung đào tạo đảm bảo chất lượng HSSV ra trường phù hợp và đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; tổ chức đào tạo thí điểm chương trình chất lượng cao ở một số ngành;
· Chú trọng đến hiệu quả đào tạo, nâng cao tỷ lệ HSSV đạt kết quả học tập xuất sắc và giỏi lên 20%, tỷ lệ học sinh khá trên 60%; kết quả tốt nghiệp đạt trên 95%, trong đó xếp loại khá trở lên chiếm tỷ lệ trên 70%; kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên chiếm tỷ lệ trên 90%; kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên chiếm tỷ lệ trên 90%.
· Phương pháp giảng dạy:

· Đổi mới thực sự và có hiệu quả phương pháp giảng dạy theo hướng HSSV chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề.
· Quan hệ doanh nghiệp:
· Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy quá trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp;
· Đẩy mạnh hoạt động quan hệ doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo qua đó giải quyết việc làm cho HSSV.
· Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:
· Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cả về số lượng và chất lượng; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng nhằm giúp cho doanh nghiệp áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật và quản lý mới trong xu thế hội nhập;
· Tăng cường tìm kiếm, đẩy mạnh liên kết hợp tác với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế nhằm phát triển chuyên sâu các ngành đào tạo chủ lực của trường.
· Tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ CBVC:
· Tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giảm cán bộ và nhân viên nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức quản lý và kỹ năng làm việc của đội  ngũ CBVC;
· Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho CB,GV,CNV; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng.
· Xây dựng cơ sở vật chất:
· Xây dựng đề án mở rộng diện tích đất đến năm 2020 đảm bảo đủ diện tích đất theo quy chuẩn trường chất lượng cao của Bộ LĐ-TB&XH;
· Tiếp tục lập dự án xây dựng khối nhà giảng đường thứ 2 tại Cơ sở chính để có thể đưa vào sử dụng năm 2025.
· Hoạt động tài chính:
· Đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, tích cực tìm kiếm nguồn tài chính bên ngoài để phát triển nhà trường;
· Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính của nhà trường, cân đối nguồn thu, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Là một trường cao đẳng công lập thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành dệt may, thời trang và các ngành, nghề khác theo nhu cầu xã hội; khi chuyển đổi quản lý về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD&ĐT sang Bộ LĐ-TB&XH, Trường có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Để có thể tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng và phát triển Trường thành một thương hiệu mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đề xuất một số nội dung sau:
· Cần có cơ chế tự chủ đối với các trường cao đẳng công lập nhằm phát huy nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo, tăng nguồn thu, thu nhập cho người lao động, giảm dần sự bao cấp từ ngân sách nhà nước;
· Có chính sách đối với trường thuộc Tập đoàn quản lý như trường thuộc Bộ;
· Có chính sách phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT; khuyến khích học sinh học nghề tại các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 12  năm 2017
HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


TS. Hồ Ngọc Tiến

Phụ lục 1: Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sơ giáo dục nghề nghiệp

	TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT VINATEX TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: 778/ QĐ – CĐKTKTV
	
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 9  năm 2017




QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp



HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – KT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 4821/QĐ-BGDĐT, ngày 01 tháng 9 năm 2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang TP.Hồ Chí Minh (nay là Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh);

Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh theo các tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 và các thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



	Nơi nhận:
· Như Điều 3;
· Lưu VT, P.TTKT&ĐBCLGD.
	HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

TS. Hồ Ngọc Tiến



DANH SÁCH
Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(Kèm theo Quyết định số: ..… ngày	tháng   năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh)


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Hồ Ngọc Tiến
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Phan Thị Hải Vân
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ

	3
	Trần Hoàng Long
	TP. TTKT&ĐBCLGD
	Thư ký Hội đồng

	4
	Nguyễn Ngọc Hiển
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	5
	Bùi Thị Thu Cúc
	Phó TP. TCHC
	Ủy viên

	6
	Phạm Ngọc Hải
	TP. Đào tạo
	Ủy viên

	7
	Vũ Thị Tuyết Hoa
	TP. TC-KT
	Ủy viên

	8
	Đỗ Quang Doanh
	TP.QLKH&QHDN;
TK.Kinh tế
	Ủy viên

	9
	Nguyễn Thành Nhân
	TP.CTHSSV
	Ủy viên

	10
	Cao Trọng Phương
	Phó TP.QTĐT
	Ủy viên

	11
	Lê Thanh Lâm
	TK.KHCB; TK.NN-TH
	Ủy viên

	12
	Lê Thị Thu Nguyệt
	TK.CNDM
	Ủy viên

	13
	Nguyễn Thanh Yến Xuân
	TK.TKTT
	Ủy viên

	14
	Ngô Thanh Nhân
	Phó TK.Cơ điện
	Ủy viên

	15
	Cao Minh Nam
	Phó Trưởng Cơ sở 2
	Ủy viên

	16
	Nguyễn Thị Thanh Liễu
	PTP. TTKT&ĐBCLGD
	Ủy viên

	17
	Nguyễn Duy Tiến
	Phó TP. Đào tạo
	Ủy viên



(Danh sách gồm có 17 người)

Phụ lục 2: Kế hoạch tự đánh giá

	TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VINATEX TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: 780/ KH – CĐKTKTV
	
TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng 9  năm 2017





KẾ HOẠCH TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2017

1. Mục đích tự kiểm định chất lượng
Nhằm đánh giá, xác định mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của nhà trường trong năm 2017, giúp nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
2. Phạm vi tự kiểm định chất lượng
Đánh giá các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường cao đẳng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.
3. Quy trình tự kiểm định chất lượng
· Thành lập hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ban thư ký và các nhóm giúp việc;
· Xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
· Thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
· Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.
4. Công cụ đánh giá
Thực hiện theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
5. Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng
5.1. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Thành phần Hội đồng kiểm định:
Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số:……/QĐ-CĐKTKTV, ngày …../…../2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng có 17 thành viên (danh sách đính kèm quyết định); gồm:
· Chủ tịch Hội đồng kiểm định là Hiệu trưởng nhà trường;
· Phó chủ tịch Hội đồng kiểm định là Phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào
tạo;

· Thư ký Hội đồng kiểm định là Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;
· Các thành viên khác của Hội đồng kiểm định là đại diện lãnh đạo các đơn vị và một số giảng viên có uy tín trong trường.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm định:
· Xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;
· Hướng dẫn các đơn vị trong nhà trường thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của đơn vị;
· Thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 và Điều 11 của Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH;
· Quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về hoạt động tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.
c) Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng kiểm định:
· Chủ tịch Hội đồng kiểm định chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng kiểm định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng kiểm định; triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng kiểm định; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng kiểm định; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự kiểm định; ký kế hoạch hoạt động, các báo cáo của Hội đồng kiểm định;
· Phó chủ tịch Hội đồng kiểm định có trách nhiệm điều hành hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng kiểm định ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng kiểm định phân công;
· Thư ký Hội đồng kiểm định có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai các hoạt động của Hội đồng kiểm định; tổng hợp, viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm định phân công;
· Các thành viên khác của Hội đồng kiểm định có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng kiểm định phân công.
5.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm chuyên trách
Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách được thành lập theo Quyết định số: …../QĐ-CĐKTKTV, ngày …./…/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh (danh sách đính kèm quyết định);
a) Trách nhiệm của Ban Thư ký:
· Trưởng Ban thư ký: Ghi biên bản nội dung các cuộc họp của Hội đồng kiểm định; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các hoạt động của Hội đồng kiểm định; tổng hợp, viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
· Các Ủy viên thư ký: Ghi biên bản nội dung các cuộc họp của từng nhóm công tác; chịu trách nhiệm tổng hợp các minh chứng cho các bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn; hỗ trợ Trưởng Ban thư ký trong việc hoàn thành báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.
b) Trách nhiệm của các nhóm công tác chuyên trách:
· Nhóm trưởng: Điều hành chung hoạt động của nhóm, chủ động tổ chức họp

nhóm để phân công công việc cho từng thành viên; chịu trách nhiệm chính về việc thu thập các minh chứng và viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn do nhóm phụ trách;
· Các thành viên trong nhóm: theo sự phân công của nhóm trưởng tìm minh chứng; góp ý và phản biện cho phiếu đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn;
· Thư ký nhóm: giúp nhóm trưởng tổng hợp, phân loại và lưu trữ thông tin minh chứng; viết các phiếu đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn và hỗ trợ nhóm trưởng trong việc hoàn thành các bản báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn.
5.3. Phân công thực hiện

	Stt
	Tiêu chí
	Nhóm chịu trách nhiệm
	Ghi chú

	
1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ  chức và quản lý
	
Nhóm 1
	

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	Nhóm 2
	

	
3
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản  lý, viên chức và người lao động
	
Nhóm 1
	

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	Nhóm 2
	

	
5
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	
Nhóm 4
	

	
6
	Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	
Nhóm 3
	

	7
	Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
	Nhóm 5
	

	8
	Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
	Nhóm 6
	

	9
	Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
	Nhóm 7
	



5.4. Kế hoạch thực hiện tự kiểm định và các nhiệm vụ cụ thể
Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 15 tuần, lịch trình như sau:

	Thời gian
	Các hoạt động
	Chủ trì

	Tuần 1 - 2 (Từ 28/8- 10/9/2017)
	· Họp Lãnh đạo trường để xác định mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng kiểm định;
· Ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm định.
	
Hiệu trưởng

	
	· Họp Hội đồng kiểm định để:
· Công bố quyết định thành lập Hội đồng kiểm định;
· Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;
· Dự thảo kế hoạch tự kiểm định;
· Thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách
	
Chủ tịch HĐ




	
	nhiệm tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Phổ biến chủ trương triển khai tự kiểm định đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các phòng, khoa, Cơ sở 2, giáo viên chủ nhiệm…).
	

	Tuần 2 (Từ 04/9- 10/9/2017)
	· Công bố trên Website của trường các văn bản liên quan đến công tác tự kiểm định;
· Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự kiểm định cho các thành viên của Hội đồng kiểm định, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, ban…
	

Trưởng ban thư ký

	Tuần 2 – 4 (Từ 04/9- 24/9/2017)
	· Các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng chuẩn bị đề cương báo cáo tự kiểm định;
· Thu thập thông tin và minh chứng;
· Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
· Mô tả thông tin và minh chứng thu được;
· Phân tích, lý giải nội hàm của các minh  chứng thu được;
· Các nhóm công tác chuyên trách viết dự thảo các báo cáo của từng tiêu chuẩn.
	
Trưởng các nhóm công tác chuyên trách

	Tuần 5 (Từ 25/9 - 01/10/2017)
	· Họp Hội đồng kiểm định để:
· Kiểm tra, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công việc của các nhóm công tác chuyên trách;
· Tư vấn phản biện kết quả viết các báo cáo tiêu chuẩn.
	
Chủ tịch HĐ

	Tuần 6 (Từ 02/10 - 08/10/2017)
	· Trưởng các nhóm công tác chuyên trách tổng hợp các báo cáo từng tiêu chuẩn thành báo cáo tiêu chí;
· Rà soát lại các minh chứng và thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết);
· Trình báo cáo dự thảo từng tiêu chí cho Thư ký Hội đồng.
	Trưởng các nhóm công tác chuyên trách

	Tuần 7 - 8 (Từ 09/10 – 22/10/2017)
	· Ban Thư ký làm việc với các nhóm để rà soát, phản biện các nội dung trong dự thảo báo cáo từng tiêu chí do các nhóm soạn thảo;
· Các nhóm điều chỉnh lại báo cáo từng tiêu chí (nếu cần thiết).
	

Trưởng ban thư ký

	Tuần 9 (Từ 23/10- 29/10/2017)
	Hội đồng kiểm định của trường:
· Nghiên cứu báo cáo của từng tiêu chí do các nhóm chuyên trách dự thảo;
· Kiểm tra lại các thông tin và minh  chứng  được sử dụng trong các báo cáo tự kiểm định;
	

Chủ tịch HĐ




	
	· Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
· Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.
	

	Tuần 10 - 11
(Từ 30/10- 12/11/2017)
	· Điều chỉnh đề cương báo cáo tự kiểm định và xây dựng đề cương chi tiết;
· Trưởng ban thư ký tập hợp các báo cáo tiêu chí thành dự thảo báo cáo tự kiểm định của trường.
	
Trưởng ban thư ký

	Tuần 12 (Từ 13/11- 19/11/2017)
	· Hội đồng kiểm định xem xét dự thảo báo cáo tự kiểm định và đề xuất những điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết);
· Hội đồng tự kiểm định họp với lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường để thảo luận, xin ý kiến.
· Công bố báo cáo tự kiểm định lấy ý kiến phản biện của các đơn vị và cá nhân trong nội bộ nhà trường.
	



Chủ tịch HĐ

	Tuần 13 - 14
(Từ 20/11- 03/12/2017)
	· Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tự kiểm định theo các ý kiến phản biện (nếu có);
· Hội đồng kiểm định thông qua Báo cáo tự kiểm định lần cuối và trình Hiệu trưởng phê duyệt;
· Công bố Báo cáo tự kiểm định đã hoàn thiện trong nội bộ nhà trường.
	


Chủ tịch HĐ

	Tuần 15 (Từ 04/12- 10/12/2017)
	· Lưu trữ các thông tin minh chứng theo thứ tự mã minh chứng trong báo cáo tự kiểm định;
· Gửi các báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở LĐ–TB&XH TP.HCM.
	
Trưởng ban thư ký



6. Dự trù kinh phí cho hoạt động tự kiểm định
6.1. Kinh phí chi cho Hội đồng kiểm định, các nhóm chuyên trách
a) Kinh phí chi Hội đồng kiểm định:
Chi cho các buổi họp Hội đồng kiểm định, mỗi buổi họp 100.000đ/người.
· Dự trù kinh phí: 100.000 đồng x 05 buổi x 17 người = 8.500.000 đồng.
b) Kinh phí chi cho các nhóm chuyên trách:
Chi cho hoạt động tìm kiếm minh chứng, viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn; mỗi tiêu chuẩn 100.000 đồng.
· Dự trù kinh phí: 100.000 đồng  x 100 tiêu chuẩn =  10.000.000 đồng.
6.2. Kinh phí chi hoàn thành báo cáo tự kiểm định
a) Kinh phí chi Ban Thư ký:
Chi cho hoàn thành báo cáo tự kiểm định của trường: trưởng ban thư ký: 1.000.000đ; mỗi thành viên Ban thư ký: 200.000đ/người.
· Dự trù kinh phí: 200.000 đồng x 8 người = 1.600.000 đồng + 1.000.000 đồng (TB thư ký) = 2.600.000 đồng.
b) Kinh phí chi đọc, duyệt báo cáo tự kiểm định:

· Dự trù kinh phí: 3.000.000 đồng.
Tổng dự trù kinh phí: 24.100.000 đồng
(Hai mươi bốn triệu một trăm nghìn đồng chẵn)
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Phụ lục 3: Bảng mã minh chứng

	Số tt
	
Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	
Tên minh chứng

	1
	1
	1
	1.1.1.1
	
	Các quyết định thành lập trường

	
2
	
	
	
1.1.1.2.
	
	Báo cáo tổng kết công tác hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường

	3
	
	
	1.1.1.3
	1.1.1.3
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường

	4
	
	
	1.1.1.4
	
	Website trường

	
5
	
	
	
1.1.1.5
	
1.1.1.5
	Dự báo nguồn nhân lực thị trường lao động khu vực phía Nam của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực

	
6
	
	
	
1.1.1.6
	
	Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025

	
7
	
	
2
	
1.1.1.5
	
1.1.1.5
	Dự báo nguồn nhân lực thị trường lao động khu vực phía Nam của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực

	

8
	
	
	

1.1.2.1
	
	Văn bản giao chỉ tiêu và kinh phí đào tạo cho trường từng năm của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ- TB&XH và Tập đoàn dệt may VN

	
9
	
	
	
1.1.2.2
	
	Các kế hoạch tuyển sinh đào tạo chính quy và ngắn hạn, thông báo tuyển sinh hằng năm

	10
	
	3
	1.1.1.3
	1.1.1.3
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường

	11
	
	
	1.1.3.1
	1.1.3.1
	Quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm, cơ sở 2

	12
	
	
	1.1.3.2
	
	Quy định về phối hợp làm việc giữa các đơn vị

	13
	
	
	1.1.3.3
	1.1.3.3
	Quy chế dân chủ cơ sở

	
14
	
	
4
	
1.1.4.1
	
	Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các quy chế, quy định hàng năm

	
15
	
	
	
1.1.4.2
	
	Biên bản góp ý của các đơn vị
đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế




	
16
	
	
	
1.1.4.3
	
	Biên bản họp của BCH công đoàn góp ý sửa đổi, bổ sung các quy chế

	
17
	
	
	
1.1.4.4
	
	Biên bản họp cán bộ chủ chốt góp ý sửa đổi, bổ sung các quy chế

	18
	
	
	1.1.4.5
	
	Các quy chế, quy định sửa đổi, bổ sung

	19
	
	5
	1.1.3.1
	1.1.3.1
	Quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm, cơ sở 2

	20
	
	
	1.1.5.1
	
	Quyết định thành lập các tổ bộ môn trực thuộc khoa

	21
	
	
	1.1.5.2
	
	Các quyết định điều chỉnh, thay đổi bộ máy, nhân sự

	22
	
	6
	1.1.3.1
	1.1.3.1
	Quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm, cơ sở 2

	23
	
	
	1.1.6.1
	
	Các quyết định thành lập các hội đồng tư vấn

	24
	
	
	1.1.6.2
	
	Biên bản họp của các hội đồng tư vấn chuyên môn

	
25
	
	
	
1.1.6.3
	
1.1.6.3
	Các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác hằng năm của nhà trường, các phòng, khoa, bộ môn và trung tâm

	26
	
	
	1.1.6.4
	
	Các Quyết định khen thưởng của các cấp

	27
	
	7
	1.1.7.1
	
	Quy định đảm bảo chất lượng đào tạo

	28
	
	
	1.1.7.2
	
	Kế hoạch đảm bảo chất lượng

	29
	
	
	1.1.7.3
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo chất lượng

	30
	
	8
	1.1.7.3
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo chất lượng

	31
	
	
	1.1.8.1
	1.1.8.1
	QĐ thành lập Phòng TTKT & ĐBCLGD

	32
	
	
	1.1.8.2
	
	Danh sách trích ngang Phòng TTKT & ĐBCLGD

	33
	
	
	1.1.8.3
	
	Kế hoạch công tác hằng năm của Phòng TTKT & ĐBCLGD

	34
	
	
	1.1.8.4
	
	Thành tích của Phòng TTKT & ĐBCLGD




	
35
	
	
9
	
1.1.9.1
	
	Quyết định số 42-QĐNS/ĐUK ngày 18/08/2005 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công nghiệp

	




36
	
	
	




1.1.9.2
	
	Quyết định số 109-QĐTC/ĐUK ngày 07 tháng 08 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh và Quyết định số 247- QĐ/ĐUTĐ ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May
Việt Nam về việc tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên

	37
	
	
	1.1.9.3
	
	Quy chế hoạt động của đảng bộ, của Ủy ban kiểm tra đảng ủy

	
38
	
	
	
1.1.9.4
	
	Chương trình hành động toàn khóa, hằng năm, chuyên đề của đảng bộ

	
39
	
	
	
1.1.9.5
	
	Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động hàng quý, 6 tháng, năm của đảng bộ

	40
	
	
	1.1.9.6
	
	Các thành tích của đảng bộ trường

	
41
	
	
10
	
1.1.10.1
	
	Văn bản công nhận các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn TNCSHCM

	42
	
	
	1.1.10.2
	
	Điều lệ hoạt động của CĐ, ĐTNCSHCM

	43
	
	
	1.1.10.3
	
	Quy chế tổ chức hoạt động CĐ, ĐTNCSHCM

	
44
	
	
	
1.1.10.4
	
	Chương trình hoạt động toàn khóa, hàng năm, chuyên đề của CĐ, ĐTNCSHCM

	45
	
	
	1.1.10.5
	
	Các phong trào thi đua do CĐ, ĐTNCSHCM tổ chức

	46
	
	
	1.1.10.6
	
	Công tác triển khai nghị quyết của các đoàn thể

	
47
	
	
	
1.1.10.7
	
	Báo cáo đánh giá hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo quy định hàng tháng, quí, học kỳ, năm học

	48
	
	
	1.1.10.8
	
	Các thành tích đã được cấp trên




	
	
	
	
	
	ghi nhận và khen thưởng

	49
	
	11
	1.1.1.3
	1.1.1.3
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường

	50
	
	
	1.1.3.3
	1.1.3.3
	Quy chế dân chủ cơ sở

	51
	
	
	1.1.8.1
	1.1.8.1
	QĐ thành lập Phòng TTKT & ĐBCLGD

	52
	
	
	1.1.11.1
	
	Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân

	53
	
	
	1.1.11.2
	
	Kế hoạch thanh tra của phòng TT,KT&ĐBCLGD

	54
	
	
	1.1.11.3
	
	Kế hoạch thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân

	
55
	
	
	
1.1.11.4
	
	Các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng năm

	56
	
	
	1.1.11.5
	
	Báo cáo, đánh giá kết quả thanh tra

	
57
	
	
12
	
1.1.12.1
	
	Kết quả xét miễn, giảm học phí và xét học bổng hỗ trợ học tập hằng năm

	
58
	
	
	
1.1.12.2
	
	Quyết định 630/QĐ-CĐKTKTV ngày 24/6/2013 ban hành Quy chế công tác HSSV

	59
	
	
	1.1.12.3
	1.1.12.3
	Quy chế chi tiêu nội bộ

	
60
	
	
	
1.1.12.4
	
	Các báo cáo, báo cáo tài chính, sổ sách liên quan đến những cá nhân được hưởng chính sách ưu đãi

	
61
	
	
	
1.1.12.5
	
	Kế hoạch tổ chức: “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”

	62
	
	
	1.1.12.6
	1.1.12.6
	Thông báo tuyển sinh

	63
	
	
	1.1.12.7
	
	Nội quy ký xá

	
64
	
	
	
1.1.12.8
	
	Báo cáo việc tổ chức: “Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”

	65
	2
	1
	2.2.1.1
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	66
	
	
	2.2.1.2
	2.2.1.2
	Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

	67
	
	2
	2.2.2.1
	
	Các thông báo tuyển sinh của




	
	
	
	
	
	trường từ năm 2016 về trước (theo các thông tư hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)

	
68
	
	
	
2.2.2.2
	
	Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2017 – 2018 (theo Thông tư 05/2017/TT- BLĐTBXH)

	69
	
	
	2.2.2.3
	
	Đề án tuyển sinh hàng năm của trường

	
70
	
	
3
	
2.2.3.1
	
	Các công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các năm 2015, 2016,
2017

	

71
	
	
	

2.2.3.2
	
	Các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh trong từng năm học cho trường của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Tập đoàn Dệt May Việt Nam

	
72
	
	
	
2.2.3.3
	
	Báo cáo kết quả tuyển sinh hằng năm gửi Tập đoàn DMVM và các Bộ liên quan

	73
	
	
	2.2.3.4
	
	Các biên bản thanh tra công tác tuyển sinh hằng năm

	
74
	
	
4
	
2.2.4.1
	
	Các quyết định ban hành quy chế đào tạo cao đẳng chính quy từ năm 2016 về trước

	75
	
	
	2.2.4.2
	
	Các quyết định mở lớp tại doanh nghiệp

	76
	
	
	1.1.12.6
	1.1.12.6
	Thông báo tuyển sinh

	77
	
	5
	2.2.1.2
	2.2.1.2
	Các quyết định ban hành chương trình đào tạo

	78
	
	
	2.2.5.1
	
	Tiến độ đào tạo được phê duyệt

	79
	
	6
	2.2.6.1
	
	Bảng phân công giờ giảng

	80
	
	
	2.2.6.2
	
	Báo cáo theo dõi tiến độ đào tạo

	81
	
	
	2.2.6.3
	2.2.6.3
	Sổ lên lớp các lớp học phần

	82
	
	
	2.2.6.4
	
	Báo cáo tổng hợp thực hiện qui chế giảng viên

	83
	
	
	2.2.6.5
	
	Biên bản thanh tra công tác đào tạo

	84
	
	7
	2.2.6.3
	2.2.6.3
	Sổ lên lớp các lớp học phần

	
85
	
	
	
2.2.7.1
	
	Biên bản ghi nhớ hỗ trợ đào tạo giữa nhà trường và các doanh nghiệp




	86
	
	
	2.2.7.2
	
	Kế hoạch học thực hành tại doanh nghiệp

	87
	
	
	2.2.7.3
	
	Kế hoạch thực tập tốt nghiệp

	88
	
	
	2.2.7.4
	
	Công văn thực tập tốt nghiệp

	89
	
	8
	2.2.8.1
	
	Thông tư số 03/2017/TT- BLĐTBXH

	
90
	
	
	
2.2.8.2
	
	Chương trình đào tạo các ngành được điều chỉnh theo thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH

	91
	
	
	2.2.8.3
	
	Tiến độ đào tạo các năm 2015, 2016, 2017

	92
	
	
	2.2.8.4
	2.2.8.4
	Kế hoạch thi đua “Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học”

	

93
	
	
	

2.2.8.5
	

2.2.8.5
	Kế hoạch tổ chức hội thảo về “ Các giải pháp nâng cao tính chủ động của HSSV trong việc tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề”

	
94
	
	
	
2.2.8.6
	
2.2.8.6
	Kế hoạch tổ chức hội thảo “Phương pháp học tập chủ động và sáng tạo năm học 2016- 2017”

	
95
	
	
	
2.2.8.7
	
	Kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề của các khoa

	
96
	
	
	
2.2.8.8
	
	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề

	97
	
	9
	2.2.8.4
	2.2.8.4
	Kế hoạch thi đua “Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học”

	98
	
	
	2.2.9.1
	
	Báo cáo về trang thiết bị dạy học

	99
	
	
	2.2.9.2
	
	Phần mềm PMT - EMS education

	100
	
	
	2.2.9.3
	
	Phần mềm CTS

	101
	
	10
	2.2.10.1
	
	Tiến trình đào tạo các ngành đã được phê duyệt

	102
	
	
	2.2.10.2
	
	Kế hoạch đào tạo hằng năm

	
103
	
	
	
2.2.10.3
	
	Kết quả theo dõi giờ giấc lên
lớp của giảng viên của các khoa, phòng Đào tạo

	104
	
	
	2.2.10.4
	
	Kế hoạch kiểm tra hồ sơ lên lớp




	
	
	
	
	
	hằng năm của các khoa, bộ môn

	
105
	
	
	
2.2.10.5
	
	Kế hoạch kiểm tra hồ sơ lên lớp hằng năm của Phòng TTKT&ĐBCLGD

	106
	
	
	2.2.10.6
	
	Kế hoạch dự giờ theo từng học kỳ

	107
	
	
	2.2.10.7
	
	Báo cáo hoạt động dự giờ

	
108
	
	
11
	
2.2.11.1
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học các năm 2014, 2015, 2016

	
109
	
	
	
1.1.6.3
	
1.1.6.3
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ các năm 2014, 2015, 2016

	110
	
	
	2.2.8.4
	2.2.8.4
	Kế hoạch thi đua “Cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học”

	

111
	
	
	

2.2.8.5
	

2.2.8.5
	Kế hoạch tổ chức hội thảo về “ Các giải pháp nâng cao tính chủ động của HSSV trong việc tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề”

	
112
	
	
	
2.2.8.6
	
2.2.8.6
	Kế hoạch tổ chức hội thảo “Phương pháp học tập chủ động và sáng tạo năm học 2016- 2017”

	113
	
	12
	2.2.12.1
	
	Các thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH

	114
	
	
	2.2.12.2
	
	Các quyết định số 773, 774, 775/QĐ-CĐKTKTV

	
115
	
	
	
2.2.12.3
	
	Quyết định số 686/QĐ- CĐKTKTKTV ban hành qui chế đào tạo Cao đẳng, Trung cấp

	
116
	
	
	
2.2.12.4
	
	Quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ

	117
	
	13
	2.2.13.1
	
	Kế hoạch học các môn học thực hành tại các doanh nghiệp

	118
	
	
	2.2.13.2
	
	Phiếu đánh giá các môn học thực hành

	119
	
	
	2.2.13.3
	
	Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các năm 2015, 2016, 2017

	120
	
	
	2.2.13.4
	
	Nhận xét đánh giá của doanh




	
	
	
	
	
	nghiệp với các môn học thực hành

	121
	
	
	2.2.13.5
	
	Bảng điểm các môn học thục hành

	122
	
	14
	2.2.14.1
	
	Đăng ký hình thức thi các học phần/môn học của các khoa

	
123
	
	
	
2.2.14.2
	
	Biên bản kết luận thanh kiểm tra công tác tổ chức thi KTHP, xét tốt nghiệp

	
124
	
	
15
	
2.2.15.1
	
	Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung các qui chế, qui định áp dụng  từ  các  năm  2015,  2016,
2017

	125
	
	
	2.2.15.2
	
	Quy chế đào tạo mới áp dụng cho năm học 2017 – 2018

	
126
	
	
	
2.2.15.3
	
	Các quy định về in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

	
127
	
	
16
	
2.2.16.1
	
	Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng (529/QĐ-CĐKTKTV)

	128
	
	
	2.2.16.2
	
	Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng hệ chính quy

	129
	
	
	2.2.16.3
	
	Công văn 410/CĐKTKTV về việc hợp tác đào tạo liên thông

	130
	
	
	2.2.16.4
	
	Các thông báo tuyển sinh liên thông đại học 2015, 2016

	
131
	
	
	
2.2.16.5
	
	Thông tư số 27/2017/TT- BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

	
132
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